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PHAÙP HOA VAÊN CUÙ KYÙ 

QUYEÅN 3 
(Phaàn Trung) 

 
Kinh noùi: “Maëc y phaùp phuïc”: nhö kinh Anh Laïc noùi: “Neáu Thieân Long 
baùt boä ñaáu tranh, nhôù nghó ñeán ca-sa thì lieàn sinh taâm töø bi”, yù 
muoán cho Tyø-kheo sao coù theå khoâng nhaãn ñöôïc? Cuõng khieán chuùng sinh 
theá tuïc kinh moä öa thích, long ñöôïc moät sôïi tô, söøng traâu moät phen chaïm 
ñeán... Vua kia meán moä cuøng ñaây ñaïi ñoàng. Trong ñaây chæ hôïp neâu yù sôû 
kieán, laáy Töïa neâu Chaùnh. Caùc ñoä, haïnh töôùng, coâng ñöùc vaø ca-sa... chæ 
laø nöông vaøo ñaây ñeå roäng neâu roõ ñoù thoâi! Nhöng chaéc caàn phaûi bieän roõ 
haønh theå hieån giaùo ñeå phaân vò sai khaùc. “Sinh nhaãn...”: Trong vaên coù hai 
giaûi thích: Ñaàu thoâng duøng ba caâu ñeå giaûi thích ba nhaãn. Tieáp, moãi moät 
caâu bieät ñoái ba nhaãn, caàn phaûi phuï vaên giaûi thích neâu nguyeân do. Neáu 
phaân ba nhaãn ñoái boán giaùo thì: Sinh nhaãn, Khoå nhaãn bieät taïi sô giaùo, 
thoâng laøm boán caûnh, ngöôøi naøo khoâng caàn ñuû hai thöù naøy ö! Bieät taïi ñòa 
tieàn. “Caàu Phaät ñaïo”: Trong ñaây tuy khoâng coù maø chæ noùi öôùc leä. Vaên 
keá tieáp, töùc duøng tuïng kinh laøm Ñeä nhaát nghóa. Neáu khoâng caàu Phaät, 
thì nhaãn khoâng lieân quan ñeán tuïng, cho neân laáy tuïng kinh ñoàng nghóa 
caàu Phaät ñaïo. Ñeä nhaát nghóa nhaãn thoâng cuõng taïi ba, bieät chæ Vieân Bieät 
cho neân khieán ba caâu caùc giaùo khoâng ñoàng, nhö kinh Bieät Dòch A-haøm. 
Khi Phaät ôû Xaù-veä coù moät Phaïm chí ñi ñeán choã Phaät, duøng caùc lôøi leõ thoâ 
aùc huûy maéng ñeå xuùc naõo Phaät. Ñöùc Phaät baûo Phaïm Chí: Nhö oâng duøng 
caùc moùn thöùc aên daâng leân vua vaø ñeå laïi cho thaân toäc, caùc vò aáy khoâng 
thoï nhaän, thì vaät aáy thuoäc veà ai? Phaïm chí noùi: Thuoäc veà toâi. Phaät baûo: 
Ñaây cuõng nhö vaäy, ta khoâng thoï nhaän lôøi noùi cuûa oâng, chuùng laïi thuoäc 
veà oâng. Cho neân, ñaây khoâng thoï nhaän cuõng laø Sinh nhaãn, cho neân ñaây 
rieâng thuoäc Tam taïng giaùo taïi A-haøm. Thoâng ôû Thoâng giaùo, veà lyù khoâng 
thoï nhaän, huoáng chi thoâng duïng. Caùc giaùo coäng ñoù, danh kia ñaõ thoâng, 
caàn phaûi giaûi thích töôùng traïng. Tieáp ñeán, trong phaàn noùi veà “Tinh taán”, 
thaät töôùng cuõng coù theå thoâng boán bieät hai. Trong phaàn noùi veà “Thieàn 
noùi” “caùch chung ñeàu coù caên baûn tu”: laø caùc giaùo ñeàu tu. Neáu thoâng 
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ñaït caên baûn thì thaønh xuaát theá vaø xuaát theá thöôïng thöôïng, ñaày ñuû nhö 
Chæ Quaùn Thieàn Caûnh neâu, nay vaên noùi löôïc chæ noùi “Xuaát theá Thöôïng 
thöôïng” vaø duøng “caên baûn”. “Caên baûn” töùc Tam taïng, “Xuaát theá” töùc 
Thoâng giaùo, “Thöôïng thöôïng” töùc Bieät Vieân. Laïi boán giaùo ñeàu duøng 
caên baûn laøm caûnh, cho neân giaûi thích haøng tröôùc thoâng lieân quan ñeán 
caùc giaùo. Trong haøng tröôùc noùi “ly duïc”: laø theo Thoâng giaùo. “Laïi, caên 
baûn...” laø hai giaùo Taïng Thoâng bôûi vì hai giaùo naøy ñeàu tu caên baûn boái 
xaû... Nhöng caàn phaûi bieát: quaùn haïnh vaãn coøn laø Bieät, ñeå bieän roõ hai 
giaùo. Bieät thì lìa Nhò thöøa laïi theo naïn thuyeát, trung ñaïo ly duïc, nghóa 
trung ñaïo thoâng Vieân Bieät, theo Vieân maø thoï teân. 
Laïi laàn nöõa giaûi thích “thaâm tu” (tu saâu): Do thaâm tu neân ly duïc khoâng 
ñoàng, töùc laø trong Caên baûn cuõng neân truyeàn truyeàn laøm thaâm. Trong 
ñaây caên baûn cho ñeán Nhò thöøa ñaày ñuû saùu ñeán nay cuõng ñuû yù hai giaùo 
Taïng Thoâng. Bieät giaùo “nguõ thoâng” nhö vaên. Cuõng coù theå nhöôøng ôû sô 
ñòa trôû leân. Vieân giaùo thì töø ñaàu ñeán cuoái ñeàu ñuû luïc thoâng, chæ caên 
cöù lyù vieân, chaúng coù loãi thieáu soùt cho neân nghóa laäp luïc thoâng. 
Neáu theo Thaät thuyeát, thì Sô ñòa, Sô truï phaàn ñaéc Voâ laäu thoâng. “An 
thieàn...” Tröôùc trong thoâng giaûi thích thì thoâng saâu caïn. Nay Thöôïng 
thöôïng thieàn thì bieät taïi Bieät Vieân. Trong phaàn giaûi thích “Baùt-nhaõ hoùa 
tha”, noùi “Ñònh tueä ñaày ñuû”: laø ngöôøi Bieät giaùo laøm lôïi ích cho chuùng 
sinh, noùi theo chieàu ngang thì ñuû caùc giaùo cho ñeán Vieân giaùo. Nay theo 
Cöïc thuyeát cho neân laàn löôït so saùnh cho ñeán Ñòa, Truï thì môùi ñaày ñuû. Vì 
vaäy trong vaên, ñaàu töø Saéc ñònh cuõng goïi laø “ñaúng”, ñaúng cho neân ñaày 
ñuû, höõu laäu maø coøn “ñaúng” huoáng chi caùc thöù khaùc ö! Boái xaû... goïi laø 
“ñaúng baát ñaúng”, laø caên cöù “Voâ laäu söï thieàn” ñeå phaùn xeùt. Ñaõ noùi chaùn 
boái cho neân phaàn nhieàu thuoäc tueä. Cöûu ñònh goïi laø ñònh, laø töø danh phaân 
bieät, bôûi vì voâ giaùn nhaäp. Thaäp nhaát thieát xöù, thì taùm xöù tröôùc thuoäc tueä, 
hai xöù sau thuoäc ñònh. Laïi, taùm thöù tröôùc taïi saéc trong Saéc giôùi, cuõng töï 
ñaéc ñaúng ñaõ nhö tröôùc noùi. Tröôùc laø nhaân duyeân. “Laïi, Nhò thöøa…” laø 
caên cöù giaùo pheâ phaùn, Nhò thöøa töùc hai giaùo tröôùc, Boà-taùt vaø Phaät töùc 
boán giaùo nghóa ñaày ñuû. “Khoâng quaùn...” : laø caên cöù quaùn maø pheâ phaùn. 
“Phaù ma...”: Boán ñöùc Phaät ñeàu coù boán töôùng haøng phuïc ma, ñaày ñuû nhö 
trong Chæ Quaùn quyeån taùm noùi. Neáu ñoái giaùo: Quaùn Khoâng quaùn Giaû 
thuoäc Bieät giaùo, quaùn Trung thuoäc Vieân giaùo töùc ñaày ñuû hai nghóa giaùo 
quaùn, cho ñeán Ñòa Truï ñeàu coù “phaù taùm ma möôøi ma”, ñaày ñuû nhö trong 
Chæ Quaùn quyeån taùm noùi. Roát raùo phaù taän, cho neân noùi “phaù nhaát thieát 
ma”. 

“Kích phaïm...”: Töùc Phaïm aâm chaân thaät vi dieäu laø Sôû chuyeån. 



SOÁ 1719 - PHAÙP HOA VAÊN CUÙ KYÙ, Quyeån 3 (Phaàn Trung) 651 
 

Ñaõ haøng phuïc ma roài thì neân chuyeån phaùp luaân. Vaên theo Thaät thuyeát, 
chæ noùi Sô truï. Thoâng luaän boán Ñöùc Phaät ñeàu naêng chuyeån, cho ñeán 
chaân dieäu cuõng thoâng boán Ñöùc Phaät. Tieáp, caên cöù “khoâng thöù lôùp” noùi 
“tuøy thaáy maø hoûi” laø: Hoûi: Tröôùc neâu sôû kieán, phaûi chaêng khoâng laø tuøy 
thaáy? Ñaùp: Ñeàu laø tuøy thaáy, chæ vì hai caùch khoâng ñoàng. Töø bieân khoâng 
thöù lôùp thì tuøy thaáy, laø hôn caû. Neáu moät phen thaáy nhö theá, thì ñuû traûi 
qua naêm thôøi, ñaâu ngaên ngaïi vieäc thaáy theo thöù lôùp hay khoâng thöù lôùp. 
“Sau Tam taïng...”: Ñaây thì hoaøn toaøn do ñöùc Phaät kia noùi. Vaû laïi, nhö 
thaáy ngöôøi thaáy haïnh thì khoâng ngaên ngaïi thaáy noùi. “Xaû thieàn”: laø ñeä 
töù thieàn, cuõng coù theå theo Bieät Vieân thì khoâng nhôù laø “xaû”, queân thieàn 
kia neân goïi laø “xaû”. “Bi thieàn”: Luaän Baø-sa noùi: Sô thieàn tu Bi deã, Nhò 
thieàn tu Hyû deã, Tam thieàn tu Töø deã, Töù thieàn tu Xaû deã. Trong ñaây Bi 
thieàn ñaõ noùi hoùa tha, ñaâu rieâng gì sô thieàn, cho neân trong luaän Baø-sa coøn 
coù thoâng bieät huoáng chi ñaïi giaùo ö. Cho neân moãi moät thieàn ñeàu neân noùi 
Töø cho ñeán Hyû Xaû. “Kinh Hoa nghieâm Tö Ích...”: Hoa Nghieâm ñaày ñuû 
coù hai. Tö Ích ñaày ñuû coù boán. Bôûi vì Tö Ích ñaàu quyeån hai noùi roõ Boà-taùt 
phoùng quang chieáu khaép möôøi phöông A-taêng-kyø nöôùc, heát thaûy phieàn 
naõo heát thaûy taät beänh gaëp haøo quang thì an laïc, phieàn naõo beänh khoå 
ñeàu noùi “heát thaûy”, cho ñeán Phaät töï phoùng haøo quang luïc ñoä, ngöôøi xuùc 
chaïm ñeán thì ñeàu ñöôïc lôïi ích, cho neân ñeàu ñaày ñuû boán. Do sô ñòa theo 
leä Phaät cuõng neân khoâng ngaên ngaïi, neân ñöôïc daãn. Thöù nhaát noùi: Ñöùc 
Phaät baûo Tö Ích Phaïm Thieân: Naêng giaùo chuùng sinh nhaát thieát trí taâm, 
ñoù goïi laø Boá thí, khoâng xaû Boà-ñeà taâm goïi laø Trì giôùi, khoâng thaáy taâm 
töôùng sinh dieät goïi laø Nhaãn, caàu taâm baát khaû ñaéc goïi laø Tieán, tröø thaân 
taâm thoâ goïi laø Thieàn, lìa caùc lyù luaän goïi laø Tueä, leõ naøo chaúng phaûi Tam 
taïng luïc ñoä ö? Thöù hai noùi: Ta noùi boá thí goïi laø Nieát-baøn, ngu nghóa laø 
ñaïi phuù, bôûi vì nhaäp caùc phaùp thaät töôùng cuûa caùc phaùp. Trì giôùi laø Nieát- 
baøn, vì khoâng taùc khoâng khôûi. Nhaãn laø Nieát-baøn, vì nieäm nieäm dieät. 
Tieán laø Nieát-baøn, vì voâ sôû thuû. Thieàn laø Nieát-baøn, vì khoâng tham tröôùc. 
Tueä laø Nieát-baøn, vì baát ñaéc töôùng. Laïi noùi: Boá thí bình ñaúng töùc Taùt-baø- 
nhaõ, cho ñeán Baùt-nhaõ töùc Taùt-baø-nhaõ. Laïi noùi: Boá thí khoâng thí khoâng 
xam tham, cho ñeán Baùt-nhaõ khoâng trí khoâng ngu, caùc thöù ñaây leõ naøo 
chaúng phaûi ñeàu laø töôùng Thoâng giaùo luïc ñoä ö? Thöù tö noùi: Naêng thoâng 
ñaït taát caû phaùp khoâng coøn caùi gì ñeå xaû, goïi laø Ñaøn; thoâng ñaït taát caû phaùp 
khoâng coøn laäu thaát, goïi laø Thi, thoâng ñaït taát caû phaùp khoâng coøn thöông 
toån, goïi laø Nhaãn, thoâng ñaït taát caû phaùp bình ñaúng, goïi laø Thieàn, thoâng 
ñaït taát caû phaùp khoâng coù töôùng sinh khôûi, goïi laø Tueä, leõ naøo chaúng phaûi 
töôùng luïc ñoä theo Bieät Vieân ö? Hoa Nghieâm noùi ñaày ñuû nhö trong  Chæ 
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Quaùn quyeån baûy daãn. 
Laïi nhö Ñòa Trì luïc ñoä ñeàu coù chín, ñaây ñeàu laø töôùng nhôø haøo 
quang maø ñöôïc lôïi ích, do Phaät daïo danh thoâng bi thieàn khoâng haïn cuoäc. 
Sô ñòa, Sô truï vaø thoâng Thaát ñòa ñeàu ñaéc nhaäp, cho neân laøm thoâng giaûi 
thích. Boán töôùng ñaõ phaân, naêm thôøi coù theå bieän roõ cho neân khoâng möôïn 
caùc luaän röôøm raø khaùc. “Chöa töøng coù nguû nghæ”: ñaày ñuû nhö trong Chæ 
Quaùn quyeån boán noùi, nhöng kia laø phöông tieän trong ñaây chaùnh tu, cuõng 
laø thoâng boán giaùo. Neáu trong Tieåu thöøa thì nhö Na-luaät, ñaày ñuû nhö 
trong Chæ Quaùn quyeån boán noùi. Trong ñaây ôû Ñaïi thöøa ñeå caàu Phaät ñaïo 
cho neân daãn “Baùt-chu” laáy laøm haønh nghi. Baùt-chu dòch laø Phaät vò, ñaây 
neâu ra ñeå tröø boû “thuïy caùi”, laø ñuùng nhaát bôûi vì chín möôi ngaøy thöôøng 
haønh. Caên cöù theo boä laïi thoâng, vì thoâng caùc giaùo. Khoâng thieáu soùt cho 
ñeán cöùu caùnh, chæ möôøi giôùi ñaây danh ruùt ra töø Ñaïi luaän, cuõng laø thoâng 
caùc giaùo, ñaày ñuû nhö trong Chæ Quaùn vaø Huyeàn Vaên. Nay “möôøi giôùi” 
tröôùc sau ñeàu laø Boà-taùt, cho neân ñeàu “caàu Phaät ñaïo”. “Sinh nhaãn, Phaùp 
nhaãn”: hôïp hai nhaãn tröôùc laøm Sinh nhaãn, Ñeä nhaát nghóa laøm Phaùp 
nhaãn. Nöûa haøng ñaàu laø ngöôøi naêng nhaãn, nöûa haøng tieáp laø caûnh sôû nhaãn, 
nöûa haøng döôùi laø duøng yù nhaãn. YÙ töùc kieâm Sinh phaùp, cho neân bieát Sinh 
nhaãn danh thoâng nghóa bieät. Trong Tam taïng thì sinh dieät söï nhaãn laøm 
Sinh nhaãn. Trong Dieãn moân, thì Sinh nhaãn Phaùp nhaãn vónh vieãn khaùc 
Tam taïng. “Löïc”: A-haøm noùi: Löïc coù saùu thöù: Treû con khoùc laø löïc, 
ngöôøi nöõ saân laø löïc. Quoác vöông kieâu ngaïo laø löïc, La-haùn tieán laø löïc, 
chö Phaät bi laø löïc, Tyø-kheo nhaãn laø löïc. 
“Lìa caùc söï...”: Laø lìa nguõ caùi, ñaày ñuû nhö trong Chæ Quaùn quyeån boán 
noùi... Moät haøng röôõi ñaàu, tuïng neâu ñoái töôïng lìa. Tieáp nöûa haøng, neâu yù 
lìa. Do caùc giaùo thieàn ñeàu lìa nguõ caùi, yù taïi Phaät ñaïo. Nhö trong Kinh 
Baûo Tích, Ca-dieáp noùi: Coù boán phaùp nhanh choùng chaïy xaû ly ngoaøi moät 
traêm do tuaàn: 1. Lôïi döôõng; 2. AÙc höõu; 3. AÙc chuùng; 4. Ñoàng truù maø coù 
nhieàu söï hyù tieáu, hoaëc laø saân, ñaáu tranh. Laïi noùi: Neáu coù ñaùnh ñaäp ñaïi 
thieân theá giôùi chuùng sinh, hoaëc coù aùc taâm naõo haïi ngöôøi phaùt Boà-ñeà taâm, 
thì toäi loãi voâ cuøng. “Quyeán thuoäc ngu si…”: Ñaày ñuû nhö Baùt-chu, phaûi lìa 
ngöôøi si, laøng xoùm... Höôùng veà tröôùc cuõng coù phöông tieän chaùnh tu laø 
Bieät “Töù söï”: ba haøng tröôùc chaùnh laø neâu boán vieäc, haøng ñaàu hai vieäc 
laø aåm thöïc thuoác thang, haøng tieáp y phuïc, haøng tieáp ngoïa cuï phoøng xaù. 
Trong caùc giaùo, hoaëc laïi kieàu löông (caàu) nghóa (tænh) gieáng vöôøn röøng 
ao taém. Nay khoâng coù kieàu (caàu)... Ñoà aên uoáng ngon, khoâng bieát söï theá 
naøo laø toát laønh? Thieâïp Phaùp sö ñeàu coi thöùc aên laãn loän (haøo) laø thòt, duø 
coù moät phaàn cuûa chöõ “haøo” laø chöõ “nhuïc” nghóa chung laø thòt, caàn gì ñaët 
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caùc thöù coøn laïi chuyeân duøng thòt, khieán cho ngöôøi ñôøi sau ít hieåu bieát seõ 
nghi ngôø. Neân noùi thöùc aên chaúng phaûi nguõ coác, goïi laø “haøo”, töùc laø thöùc 
aên ñeå aên vôùi côm. Saùch Thuyeát Vaên noùi “thieän” laø böõa aên ngon : ñaày 
ñuû thöùc aên. Chæ noùi töø thòt maø baøn veà aên, sao laïi goïi laø “aên thòt”? Hoaëc 
noùi: Thòt aáy tröôùc chöa cheá (ngaên caám). Noùi theá laø laàm. Ñaïi thöøa ñoán 
cheá taát caû ñeàu ñoaïn thòt, taïi sao luaän Laêng-giaø tröôùc sau cheá ? Huoáng chi 
ñeàu laø trong haøo quang thaáy ñaâu phaûi moät vaïn taùm ngaøn coõi ñeàu ñoàng 
chöa thieát laäp cheá ñoaïn thòt, cuõng nhö ñem thòt cuùng döôøng Phaät vaø taêng 
ö! Noùi “y phuïc...”: Nhö coõi naøy ca-sa cuûa Ca-dieáp giaù möôøi vaïn löôïng 
vaøng, trong aùnh saùng thaáy hoaëc ñöông coù ñaây. 
Tieáp, “giaûi thích Baùt-nhaõ” trong haøng thöù ba noùi. “Ngoân ngöõ ñaïo 
ñoaïn”: laø Taâm khoâng chaáp tröôùc thì aét lìa ngoân thuyeát. “Ngoân ngöõ ñaïo 
ñoaïn” laø döùt heát caùi “baát khaû thuyeát maø thuyeát” cuûa haøng thöù nhaát. 
“Taâm haønh xöù dieät”: laø dieät heát caùi “baát khaû quaùn maø quaùn” cuûa haøng 
thöù hai. Tuy caû hai saïch heát, maø noùi maø chieáu, cho neân noùi “thuyeát baát 
khaû thuyeát, quaùn baát khaû quaùn”. Ngöõ naøy laïi thoâng trong caùc giaùo Dieãn 
(Ñaïi thöøa) khoâng chæ haïn cuoäc ôû ñaây. Ñeå hieåu roõ ba haøng naøy vaên coù 
naêm ñieàu giaûi thích: 1. Hieåu tröïc tieáp kinh vaên. 2. Giaûi thích ba haøng 
toaøn taïi Phöông-ñaúng, maø noùi saùu töùc laø naêm tuøy Baùt-nhaõ. 3. Giaûi thích 
ba haøng toaøn ñoàng Baùt-nhaõ, “luaän ñaøm ñaày ñuû...” laø yù haøng ñaàu, “tòch 
dieät...” laø yù haøng thöù hai, “thanh tònh...” laø yù haøng thöù ba. Do danh thuaän 
tieän, ñoàng goïi laø “Baùt-nhaõ”. 4. Giaûi thích duøng ba haøng ñuû ñoái ba vò. 5. 
Laïi ñoàng Baùt-nhaõ. 
Hoûi: Neáu vaäy thì ñieàu thöù naêm ñaây giaûi thích cuøng ñieàu thöù ba coù gì 
sai khaùc? 
Ñaùp: Ñieàu thöù ba thì tröïc tieáp duøng “baát thuyeát maø thuyeát...” cuøng Baùt-
nhaõ töông ñoàng, cho neân laïi ñoái. Trong ñaây nhaân trong ñieàu giaûi 
thích thöù tö, laáy haøng thöù ba. Ñoái vôùi Phaùp Hoa, töùc laø do hai chöõ “Dieäu 
Tueä” vaãn noùi “thaáy ngöôøi, khoâng thaáy toøa”, cho neân trôû laïi ñem hai 
haøng laø ñaàu vaø sau quy tuï veà moät haøng giöõa, khoâng quaùn maø quaùn chiùnh 
laø ñoàng Baùt-nhaõ, töùc khoâng thaáy toøa Phaùp Hoa ñoàng. Ñoàng laø khoâng 
thaáy, cho neân chöa hieåu Phaùp Hoa, ñeàu noùi hoaëc laø yù taïi nôi ñaây. 
Hoûi: Tröôùc phaân vaên rieâng taïi Phöông-ñaúng, nay giaûi thích ñaày ñuû ñoái 
ba vò ö? 
Ñaùp: 1. Phöông-ñaúng ñaày ñuû boán giaùo, nhieáp phaùp nhieàu. 2. Chæ chöa 
thaáy toøa Phaùp Hoa cho neân ôû tröôùc Phaùp Hoa, töø dung chöùa maø noùi 
kieâm Baùt-nhaõ. Nhöng laïi caùc giaùo luïc ñoä sai bieät, laø ñeàu do Baùt-nhaõ, 
cho neân luaän ñuû. Do ñoù hoaëc “noùi” hoaëc “quaùn” cho ñeán “ngoân ngöõ ñaïo 
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ñoaïn” coù trong caùc giaùo cho neân caàn phaûi luaän ñuû v.v… 
Huoáng choã thaáy khoù löôøng cho neân neâu roõ ñeán naêm phen, thaâu naïp duø 
roäng cuõng khoâng ra ngoaøi caùc ñieàu naøy. “Hai yù töø ngöôøi”, laø trong 
ñieàu thöù tö thöù naêm, chính chæ haøng thöù ba. Trong caâu “Keä tuïng ñaõ roäng 
hieån nghóa hieám thaáy vaân vaân”, thì “vaân vaân” laø: Nhö tröôùc löôïc trình 
baøy, vaên treân chæ noùi “chuûng chuûng nhaân duyeân tín giaûi töôùng maïo”, 
maø chöa phaân ba vò, boán giaùo rieâng bieät. Ngöôøi giaûi thích, thì ai bieát ba 
haøng bao haøm hai vò? Laïi, caùc kinh luaän thì saùu cuøng möôøi ly hôïp khoâng 
ñoàng Ñaày ñuû nhö trong Chæ Quaùn quyeån baûy noùi. Laïi, kinh Anh Laïc noùi 
thaäp ñoä moãi ñoä ñeàu ñuû ba, nghóa thoâng caùc yù, cho neân quyeån döôùi noùi: 
Thí coù ba: Taøi, phaùp, voâ uùy thí. Thi coù ba: Töï taùnh, thoï phaùp, lôïi sinh. 
Nhaãn coù ba: Khoå haïnh, ngoaïi aùc, Ñeä nhaát nghóa. Tieán coù ba: Khôûi taâm 
Ñaïi theä, phöông tieän tieán tôùi, khuyeán hoùa chuùng sinh. Thieàn ñònh coù ba: 
Loaïn töôûng baát khôûi, sinh caùc coâng ñöùc, lôïi ích chuùng sinh. Tueä coù ba: 
Chieáu höõu, chieáu voâ, chieáu trung. Nguyeän coù ba: Töï haønh, thaàn thoâng, 
ngoaïi hoùa. Phöông tieän coù ba: Tieán höôùng ñeán quaû, kheùo hoäi nhaäp höõu 
voâ, baát xaû baát thoï. Löïc coù ba: Baùo ñaéc, tu ñaéc, bieán hoùa. Trí coù ba: Voâ 
töôûng trí, nhaát thieát chuûng trí, bieán hoùa trí. 
“Cuùng döôøøng xaù-lôïi Phaät”, löôïc nhö tröôøng haøng. Taân dòch Toát- ñoå-ba, 
ñaây goïi laø Cao hieån. Phöông phaàn: Nghóa laäp laø choã an trí thaân coát. 
Thaáy coù töôùng dieät ñoä thì bieát Ñöùc Phaät ñaõ Nieát-baøn, tuy thaáy nhaäp 
Nieát-baøn, khoâng bieát sôû thuyeát tröôùc ñaây, maø chuùng baáy giôø khoâng 
quyeát chaéc, chöa löôøng ñöôïc nguyeân do thaáy, cho neân khoâng ñoàng xöa 
sôï ngaên ngaïi thoï löôïng. Laïi nöõa, nhö tröôùc ñaõ thaáy hai vò Toâ, lyù Ñaïi Tieåu 
ñaày ñuû neân khoâng noùi laäp laïi, do ñoù neân hoaøi nghi. “Chö thieân, long, 
thaàn…”: Thaùp caát giöõ thaân giôùi, cho neân ngöôøi cuùng ñöôïc phöôùc raát lôùn, 
khoâng gioáng ñieän ñöôøng laø nôi ñeå hình maïo. Cho neân kinh Tröôøng A- 
haøm noùi: Luùc ñöùc Phaät saép Nieát-baøn coù Phaïm ma Tyø-kheo… ñöùng tröôùc 
Phaät caàm quaït quaït. Phaät daïy: Caùc vò lui ñi chôù ñöùng tröôùc ta. A-nan suy 
nghó: Caùc Tyø-kheo naøy thöôøng haàu haï cung caáp caùc thöù caàn duøng cho 
ñöùc Phaät khoâng nhaøn chaùn, nay cuoái ñôøi caàn phaûi coù hoï cung caáp, sai 
khieán sao laïi baûo lui ra do nhaân duyeân gì? Phaät bieát yù baûo A-nan: Nay 
trong thaønh Caâu-thi-la möôøi hai do tuaàn coù thieân thaàn Traéc Taéc cô hieàm 
Tyø-kheo naøy ñang ñöùng tröôùc Phaät raèng : “Nay cuoái ñôøi Ñöùc Phaät, chö 
thieân thaàn... ñeàu muoán cuùng döôøng, maø do Tyø-kheo naøy coù ñaïi uy ñöùc 
haøo quang saùng chieáu khieán ta khoâng ñeán gaàn guõi kính leã ñöôïc”. Do ñoù 
neân Phaät daïy lui ra. A-nan baïch Phaät: Do nhaân duyeân gì maø coù thaân haøo 
quang aáy? Phaät daïy: Vaøo thôøi ñöùc Phaät Tyø Baø Thi, vò aáy ñem taâm hoan 
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hyû caàm boù ñuoác saùng chieáu vaøo thaùp ñöùc Phaät kia, khieán nay ñöôïc thaân 
theå saùng choùi nhö vaäy. Treân ñeán taàng trôøi thöù hai möôi taùm, thaân saùng 
khoâng saùnh baèng. Löûa chieáu ñaõ vaäy, caùc thöù khaùc thì caên cöù ñaây coù theå 
bieát. Cho neân, bieát: Xaù lôïi ôû nôi ñaâu thì coâng nôi aáy khoâng nheï, khinh 
maïn sinh toäi, toäi chaúng gì lôùn baèng. Nhö ñaây theo leä kinh vaên raát nhieàu 
ñaâu coù theå neâu heát, vaø chaúng phaûi yù chaùnh. 
Kinh noùi: “Thieân thoï vöông” töùc caây Ba-lôïi-chaát-ña-la ôû Ñao-lôïi 
thieân, ñaày ñuû nhö Thích Tieâm daãn vaên Ñaïi kinh. Keát yù vaên: Chính laø 
cuùng Xaù lôïi, phuï laø trang nghieâm caùc coõi nöôùc. Neáu chæ trang nghieâm 
coõi nöôùc thì ñaâu caàn xaây thaùp! “Baïch haøo laø goác”: Ñaây laø caên cöù ñaïo lyù, 
baïch haøo tieâu bieåu trung ñaïo nguoàn goác cuûa caùc phaùp, khoâng haún ban 
ñaàu, vaø do haøo quang maø thaáy cho neân coi ñoù laø goác. Nhö ñieàm laønh 
ôû caùc coõi khaùc, thaáy luïc thuù ñöùng ñaàu, leõ naøo ñoù laø goác ñieàm laønh, do 
ñoù caùc coõi khaùc coi Phaät laø goác. Neáu luaän toång bieät vaãn ñoàng nhaân haøo 
quang. Noùi “Phaät laø goác”: Haï phaøm y Phaät, ngöôøi vaø phaùp cuûa Phaät do 
Ñöùc Phaät töø ñaàu ñeán cuoái, ñaàu aét trôû veà cuoái. 
Hoûi: Caùc coõi khaùc saùu ñieàm laønh leõ naøo coù theå do aùnh saùng? Coõi naøy 
chæ noùi Phaät phoùng moät luoàng haøo quang, thaáy coõi nöôùc ñaây ñaâu 
töøng lieân quan ñeán naêm ñieàm ö? 
Ñaùp: Do haøo quang maø thaáy taát caû ñeàu dieäu, phaûi bieát haøo quang laø 
goác cuûa söï thuø dieäu, huoáng chi caùc ñieàm laønh ñeàu laáy trung ñaïo 
laøm goác, haøo quang töùc trung ñaïo. Caùc coõi khaùc saùu ñieàm laønh ñeàu ôû 
trong do haøo quang cuõng vaäy. Haøng tieáp: hai caâu ñaàu taùn thaùn goác cuûa 
haøo quang, trong ñoù moät caâu ñaàu vaø hai chöõ “trí tueä” neâu goác cuûa haøo 
quang, goác (baûn) töùc “thaàn löïc trí tueä”. Noùi “chö Phaät”: Laø neâu nhieàu 
ñeå hieån baøy moät, chiùnh laø chæ ñöùc Thích-ca. Tieáp hai chöõ “hi höõu” laø 
chaùnh taùn thaùn, tröôùc ñoù khoâng nhö vaäy cho neân noùi “hi höõu”. Do hai 
vieäc neân haøo quang môùi “tònh”. Hai caâu döôùi taùn thaùn theå duïng cuûa 
haøo quang, caâu ñaàu taùn thaùn theå cuûa haøo quang, caâu tieáp taùn thaùn duïng, 
chieáu soi coõi nöôùc. Quaù moät vaïn taùm ngaøn coõi môùi goïi laø “voâ löôïng”, 
cho neân tröôùc laäp soá. Laïi, töø ñoù tieâu bieåu so saùnh chieáu caùc phöông cuõng 
laïi nhö vaäy, cho neân noùi “voâ löôïng”. Trong haøng thöù ba thì hai caâu ñaàu 
laø laäp laïi neâu sôû chieáu maø taùn thaùn quaù thöôøng, tieáp hai caâu neâu thaáy 
xöng hieäu, duøng thænh ñaùp. Noùi “thaáy vieäc naøy”: laø thaáy ñieàm laønh cuûa 
hai coõi, cuøng moät maø giaùo hoùa khaùc cho neân noùi “chöa töøng”. Ñaõ sai 
khaùc, phaøm dua nònh thì “chöa töøng” khoâng hö doái. “Xin caùc Phaät töû...”: 
nghi vieäc khoâng phaûi nheï, cho neân laäp laïi khaûi thænh, chaúng chuyeân vì 
mình cho neân noùi “chuùng”. 
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Noùi “caáu naïn”: “Caáu” laø ñaët ñieàu, laø nhieàu, laø ñeán boán laàn cho neân 
noùi luõy (nhieàu)… Di-laëc moãi moãi thieát laäp caâu hoûi, Vaên-thuø ñeàu ñaët 
ñieàu khaùng cöï. Ñaây coù ba yù: 1. Vieäc lôùn yù xa. 2. Daãn hai chuùng Phaùt 
khôûi vaø AÛnh höôûng uûng hoä. 3. Daãn hai chuùng Ñöông cô vaø Keát duyeân 
uûng hoä. Tuy ñaàu vaø thöù hai maø chung thaønh thöù ba, cho neân ba yù Di-laëc 
ñeàu döïa vaøo cô duyeân. Vì vaäy noùi: Sôï chöôùng ngaïi nghe phaùp caên cô ôû 
nhaân giaû vaø do toaøn chuùng, cho neân döïa vaøo chuùng maø laät laïi ba yù kia. 
Thænh aét ñaùp, laàn löûa cuõng laø beàn bæ. Boä Quaûng Nhaõ noùi: Cöông Vieân. 
“Huûy”: Teâ giaùc: Tôï nhö traâu, chæ moät söøng, tôï traâu maø chaúng phaûi traâu 
neân noùi “nghi huûy”. Nay trong loøng lo laéng khoâng quyeát ñònh, cho neân 
goïi laø “öu huûy”. Chöõ “haïp” coù aâm ñoïc laø phieân thieát cuûa hai chöõ “hoà” 
vaø “laïp”, coù nghóa laø “beá” (ñoùng). Haùn Thö noùi: Haïp chuùng khoâng thieáu 
moät ngöôøi, “haïp” laø “taän” (toaøn). Neân bieát nay trong hoäi toaøn chuùng 
ñeàu nghi. Trong phaûn ñoái ñaàu tieân, noùi “Chuùng chöa töøng nghi”, laø laïi 
y cöù khoâng phaùt ra lôøi ñeå chaát vaán Di-laëc. Tieáp, ñôïi Ñöùc Phaät töø ñònh 
ra, töùc laø neáu Ñöùc Phaät ra khoûi ñònh thì nghi kia töï giaûi quyeát. Noùi “thôøi 
ñaùp”, laø lôøi thuùc giuïc khieán cho kia lieàn ñaùp. Löu sö coù ñeä töû haønh saâu, 
töø chi ñaïo maïi sôn, chia ñaùp vaán laøm boán: 1. Khai chöông. 2. Sinh khôûi. 
3. “Tö duy….”: nguyeân do. 4. Roäng giaûi thích. Trong phaàn sinh khôûi, noùi 
“voõng töôïng” cuõng coù theå noùi phoûng töôïng (hình gioáng nhö) chöa xeùt 
kyõ traïng maïo. Hai chöõ “phaûng phaát”, xöa goïi laø “phoûng Phaät”, treân môû 
qua laïi, vaät phöông döôùi phaûn laïi, treân töông töï, döôùi khoâng xeùt kyõ. Neáu 
caên cöù nghóa ñaây thì chöõ “thöôïng” (treân) chaùnh seõ tö duy ñaùp, tö duy 
ñaùp ñieàm laønh coõi naøy coõi treân, laø yù noùi naêm caâu. Ñaõ ñoái saùu ñieàm laønh 
töùc laø duøng naêm tö duy löôïc saùu ñieàm laønh ñaây. Ñaõ töøng noùi “phoùng 
haøo quang roài thì thuyeát ñaïi phaùp”, caùc coõi khaùc saùu ñieàm laønh laáy haøo 
quang laøm toång, nhaân haøo quang maø tröôùc thaáy Thaùnh chuùa dieãn thuyeát 
cho neân bieát laø ñaùp caâu hoûi caùc coõi khaùc. Töøng thuaät ñaày ñuû chöùng minh 
saùu ñieàm laønh Phaät Ñaêng Minh vaø haøo quang chieáu. Nhö nay ñaõ thaáy, 
cho ñeán xuaát ñònh noùi kinh, töùc laø traû lôøi caû hai caâu hoûi veà hai coõi. Caû 
hai caâu hoûi yù hoûi sau ñònh, cho neân noùi ñaùp caû hai. 
“Duy thoån (tö duy)...”: ñöông nhaân duyeân giaûi thích. “Nhöng Vaên- 
thuø...” laø giaûi thích theo Baûn tích. Caên cöù chöa roäng thuaät, gioáng ñoàng 
nhö chöa bieát. Ñaõ noùi “xöa nay”, “xöa” töùc roäng, chæ vì töøng chöa roõ. 
Noùi “tröôùc chæ baøy tö duy”, cho neân tröôùc naêm caâu thì ñaùp Töïa saùu nghi, 
trong phaàn phaù xöa tröôùc trình baøy tieáp. “Nay neâu roõ...” laø phaù. Tröôùc laø 
phaù chaáp, noùi: “phaùp thuyeát kia khoâng duøng” töùc vaãn coøn thí duï; “khoâng 
duøng phaùp” bôûi vì Baûn moân thì raát sôùm. 
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Hoûi: Ñeán ñaây coøn phaù “thaùi taûo (raát sôùm)”, thì laøm sao giaûi thích 
Thoâng töïa theo Baûn tích ö? 
Ñaùp: Thoâng töïa thì thoâng Baûn Tích, Bieät töïa chæ taïi Tích moân, cho neân 
giaûi thích Thoâng töïa. Roäng duïng Baûn moân chaúng phaûi laø roäng khai 
Thoï löôïng trong Thoâng töïa, cho ñeán Bieät töïa tuy coù noùi Baûn tích, hoaëc 
thôøi laïi duøng theå duïng Baûn tích. 
Hoûi: Neáu nhö vaäy, thì: Thí voán laø thuyeát phaùp baèng caùch neâu Thí duï, 
maø ñaõ khoâng duøng Phaùp, sao laïi duøng Thí? 
Ñaùp: Chæ duyeân Quang Traïch thì Phaùp vaø Thí taùch rôøi nhau. Phaùp thì 
Baûn Tích ñeàu luaän ñaøm. Thí chæ Tích moân hieån thuaät. Boû Phaùp coøn 
Thí bôûi coù nguyeân do. Hoaëc neáu hoaøn toaøn choïn thì vaãn caàn traùch raèng: 
Thí voán laø thuyeát phaùp baèng caùch neâu Thí duï, vì sao ba thí chæ coù moät 
thí ñöôïc thoï kyù? Caûi ñoåi Tieåu thöøa vaø phaù laäu hoaëc, hai phaùp, môùi duøng 
Baûn tích song luaän, duøng Thí tröø Phaùp bôûi do ñaây vaäy. 
Nhöng luaän coù taùm caâu: 1. Muoán noùi ñaïi phaùp. 2. Muoán möa ñaïi phaùp 
vuõ. 3. Muoán ñaùnh troáng ñaïi phaùp. 4. Muoán döïng côø ñaïi phaùp traøng. 
5. Muoán ñoát ñuoác ñaïi phaùp. 6. Muoán thoåi ñaïi phaùp loa. 7. Muoán khoâng 
ñoaïn troáng ñaïi phaùp. 8. Muoán dieãn ñaïi phaùp nghóa. Nay chæ y naêm caâu, 
duøng caâu ñaàu laøm toång, boán caâu döôùi laøm bieät. 
Caùc nôi khaùc duøng taùm caâu boán ñoái giaûi thích maø noùi: 1. Phaù aùc tieán 
thieän ñoái. 2. Khai quyeàn hieån thaät ñoái. 3. Ñaéc trí chöùng chaân   ñoái. 
4. Thuyeát phaùp lôïi sinh ñoái. Vaãn noùi duøng ñeå giaûi thích nguyeân do thì 
chæ coù naêm caâu thaønh hai ñoái röôõi: Coù phaù aùc sinh thieän thuyeát phaùp lôïi 
sinh, khai quyeàn moät caâu, caùc caâu coøn laïi thì thieáu, vaãn khoâng coù thöù 
lôùp, ngöôøi ñoïc neân bieát. Nay noùi luaän vaên taùm caâu ñeå giaûi thích naêm 
caâu kinh thì bieát : “khoâng ñoaïn troáng, ñoát ñuoác döïng côø” laø giaûi thích 
“troáng phaùp”. “Khoâng ñoaïn” laø neâu theå töôùng cuûa coå (troáng), “döïng 
côø” laø troáng phaùp tieâu bieåu côø, “ñoát ñuoác” laø troáng phaùp phaù söï toái taêm, 
duøng duï giaûi thích duï ñaïo lyù. Nhö vaäy, döïa vaøo naêm caâu ñeå giaûi thích 
toång bieät, thì Thoâng töïa ñöùng ñaàu boãng thuaän theo, bieät do nhôø sai khaùc 
khoâng lieân quan ñeán vieãn baûn. Vaên-thuø ñaùp Tích maø vaãn töï tö duy kyõ 
löôïc roäng roài môùi quyeát ñònh chính laø ñaùp yù chæ caâu hoûi, sao ñöôïc thuaän 
theo nhö vaäy ñeå chæ baøy vieãn baûn? Neáu giaûi thích naêm caâu laø ñeå hieån 
Baûn, thì “löôïc taèng, quaûng taèng” ñeàu phaûi bieát vieãn. Trong haøo quang 
ngang thaáy neân phaùt caän tích, trong haøo quang ngang thaáy coøn aån ñöông 
ñoàng. Chæ duøng xaây thaùp ñeå maät tieâu bieåu nhaäp thaät, ñaâu ñöôïc ñoái ñaây 
lieàn thaáy vieãn thaønh vaø cho laø thaùp voït hieän ñeàu laø phaân thaân ö! Tö duy 
vì chöa lieân quan ñeán vieãn Baûn, cho neân löôïc roäng chæ luaän baøn veà caän 
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Tích. “Giaûi thích sau ñaõ hö doái…” : töùc giaûi thích hieån vieãn ñaõ doái, giaûi 
thích khai ba cuõng laàm, khai ba chæ neân nhö nay toång bieät, khoâng caàn 
ñeå ñoái hai vaên roäng löôïc. Neáu khoâng nhö vaäy thì uoång xöng quyeàn thaät. 
Trong Chaùnh giaûi thích chia laøm ba : 1. Thuaät thaúng ñaïi yù. 2. Chaùnh giaûi 
thích. 3. “Ngang doïc...” laø keát yù. 
Trong Chaùnh giaûi thích: Tröôùc, laø giaûi thích, tieáp, laø keát tö duy. Vaên 
tröôùc laïi coù hai: Tröôùc ñoái naêm ñieàm laønh, tieáp bieät giaûi thích. Ñaïi 
thaùnh suy löôøng khoâng theå khoâng töøng traûi lo laéng. Ñaây ban ñaàu tö duy 
chính laø laøm neàn taûng cho löôïc roäng hai ñaùp, cho neân Di-laëc tö duy 
ñieàm laønh ñeå thieát laäp nghi, Vaên-thuø döïa vaøo nghi ñeå caân nhaéc vieäc naøy 
cho neân noäi tö duy saùu ñieàm laønh chaùnh hieän ôû tröôùc ñöùc Phaät xöa, suy 
löôøng Phaät nay hieän saùu ñieàm laønh vaø ba chu veà sau, cho neân löôïc roäng 
thôøi phöông hieån noäi tö duy. Ñaây laø coát tuûy cuûa moät kinh. Trong phaàn 
ñaàu coù ba: 1. Ñoái naêm ñieàm laønh. 2. “Muoán noùi…”: moãi moãi giaûi thích 
ñeàu khieán tieâu bieåu chaùnh. 3. “Nhö vaäy…”: keát chæ baøy höõu voâ. Chæ vì 
giaûi thích duøng ñieàm laønh tieâu bieåu vieäc “seõ” xaûy ra, cho neân luaän taùm 
caâu ñeàu noùi “muoán”. Caâu ñaàu ñaùp “ñieàm laønh thuyeát phaùp”, laø neâu xöa 
noùi kinh Voâ Löôïng Nghóa, tieâu bieåu muoán Tích moân nhaäp Thaät. Hai thôøi 
Voâ Löôïng Nghóa nghóa ñaõ khoâng sai khaùc, thì nghieäm bieát ngaøy nay sau 
khi (Phaät) xuaát sinh thu nhaäp taïi sao nghi? Ñaïi phaùp leõ naøo vöôït qua 
ñaây? Caâu tieáp, ñaùp “ñieàm laønh möa hoa”: Tö duy xöa möa hoa laø tieâu 
bieåu seõ noùi Vieân nhaân boán vò, cho neân boán hoa maø khoâng phaûi quaû. Tö 
duy nay hoa trôøi maø coù boán möa roõ raøng thôøi hoäi moät nhaân, moät nhaân aét 
coù boán vò laøm theàm thang. Boán loaïi möa hoa duøng nghóa “thieân (trôøi)” 
laøm naêng bieåu. Caâu thöù ba ñaùp “ñieàm laønh chuùng hoan hyû”: Tö duy nay 
ñoàng xöa chuùng thaáy ñieàm laønh vui möøng, ngaàm tieâu bieåu aét haønh, haønh 
döïa vaøo lyù giaùo, cho neân taâm vui möøng trong ñoäng Vieân, chöôùng ngaàm 
hoaïi. Caûi ñoåi quyeàn nhaân xöa thaønh chuùng vi dieäu nay, nhaân (ngöôøi) aét 
thoï laõnh giaùo, haønh, lyù ñeàu nhö vaäy. Caâu thöù tö ñaùp “ñieàm laønh ñoäng 
ñaát”: Tö duy nay ñoàng xöa thaáy ñoäng ñaát laø tieâu bieåu seõ saùu phen phaù 
voâ minh cho neân khaép theá giôùi Phaät chaán ñoäng saùu caùch. Ñoäng tuy hình 
tieáng hai thöù sai bieät, laïi duøng “ñaïi coå” tö duy, cho neân bieát raên daïy binh 
lính quyeát phaù giaëc lôùn ôû bieân cöông. Ñaát ñoäng thì tröø boû voâ minh cuûa lyù 
Trung ñaïo, cho neân Nhò thöøa xöa nay ñeàu khoâng coù lyù naøy. Lôïi saâu xa 
trong Töïa maø thôøi chuùng chöa bieát. Caâu thöù naêm ñaùp “ñieàm laønh phoùng 
quang”: Tö duy nay ñoàng xöa, thaáy phoùng quang laø tieâu bieåu khai hieån 
ñaïo ñoàng, cho neân duøng moät luoàng haøo quang chieáu ñeàu khaép kia ñaây. 
Ñaây tieâu bieåu Thích-ca, kia tieâu bieåu boán ñöùc Phaät, cho neân bieát   Tích 
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moân khoâng ñöôïc ñoàng Baûn. 

Hoûi: “Ñaïi phaùp vaø Phaùp nghóa”, hai caâu coù gì sai khaùc? 
Ñaùp: “Ñaïi phaùp” tieâu bieåu coõi naøy khai hieån, “Phaùp nghóa” tieâu bieåu 
kia ñaây ñaïo ñoàng. Ñaây chieáu nôi kia, kia ñoàng vôùi ñaây, cho neân noùi 
“dieãn”, vaø moät ñôøi khoâng tin ñaùp vaán coù toàn taïi. 
Trong caâu “YÙ thì laïi bao goàm ñaày ñuû, chaúng phieàn nghi ngôø”, thì 
“bao goàm ñaày ñuû”: laø nghieäm bieát boán ñieàm laønh taïi ñònh, ñònh thì 
khoâng theå khoâng coù. “Thieáu moät ñieàu naøy, cho neân goïi laø löôïc ñaùp” : 
Löôïc laø raát toùm löôïc, moät phen löôïc tôï nhö löôïc ôû phaàn tö duy, nghóa 
thì khoâng nhö vaäy. Bôûi vì trong phaàn “löôïc taèng” ñaõ coù lôøi cuûa Phaät 
quaù khöù, chæ laø ñoái vôùi roäng thì goïi laø “löôïc”, chaúng ñoái vôùi tö duy. Vì 
vaäy cho neân tö duy chæ suy löôøng quaù khöù, hieän taïi, khoâng coù noùi “töøng 
thaáy”, cho neân laïi “löôïc”. Ñaây löôïc noùi coù hai yù kia: 1. Noùi löôïc, laø vì 
khoâng töøng thaáy, 2. Thieáu laø löôïc, vì thieáu nhaäp ñònh. 
Tieáp trong “Bieät giaûi thích”, laïi coù toång vaø bieät. Toång: vì boán caâu döôùi 
ñeàu laø ñaïi phaùp, cho neân bieát boán caâu döôùi laøm thaønh caâu ñaàu. Noùi 
Bieät: töùc duøng möa v.v… ñeå phaân bieät ñaïi phaùp kia, khieán nhaäp Truï v.v... 
Vì ñoái boán vò, neân goïi laø bieät. Töùc duøng ba thí duï cuûa ngaøi Quang Traïch, 
maø theo phaùp naøy cho neân giaûi thích naêm caâu ñeàu nöông duï theo phaùp. 
Tröôùc, duøng ñieàm laønh hoa neâu ngang bieät ñeå hieån baøy doïc toång. Do 
nghóa trong caâu ñaàu bao haøm boán vò, cho neân tieáp laø duøng möa... ñeå lìa 
toång tröôùc maø xuaát boán caâu. Caên cöù boán caâu döôùi naøy, ñöông vò töï ñaày 
ñuû töø ñaàu ñeán cuoái, trong vaên laïi theo ñoái doïc ñeå thuyeát, cho neân duøng 
möa hoa ñeå tieâu bieåu boán vò. Nhö “thoåi phaùp loa”, Thoâng thì tieâu bieåu 
caûi ñoåi boán vò, maø Bieät thì taïi Thaäp haïnh. “Ñaùnh troáng phaùp”, Thoâng 
thì tieâu bieåu boán phen phaù laäu hoaëc, maø Bieät thì taïi Thaäp höôùng. Dieãn 
thuyeát ñaõ thoâng noùi ngang roäng doïc saâu. Doïc saâu töùc nhö moãi moät vò 
doïc nhaäp, bieán thoâng caùc vò, maø bieät taïi Thaäp ñòa. Cho neân baét ñaàu töø 
“möa ñaïi phaùp vuõ” cho ñeán “phaùp nghóa”, nhaát nhaát khaép Tích moân 
roäng noùi. Chæ vì ñoái vôùi chuùng sinh ñaéc ích khoâng ñoàng, phaûi töø doïc 
giaûi thích, buoäc ngang theo doïc. Cho neân nhaäp Truï thì taïm goïi laø “phaùp 
vuõ”, cho ñeán nhaäp Ñòa thì taïm goïi laø “phaùp nghóa”. Vì vaäy cho neân Tích 
moân goïi chung laø “möa ñaïi phaùp vuõ” cho ñeán “phaùp nghóa”. Neân döôùi 
roäng giaûi thích moãi moät caâu ñeàu noùi “vì muoán cho chuùng sinh”. Sôû nhaäp 
laïi coù sieâu vöôït thöù lôùp khoâng ñoàng, nay taïm theo thöù lôùp ñeàu noùi “nay 
cuøng xöa ñoàng”. Nhö ban ñaàu neâu “möa ñaïi phaùp vuõ” chæ tieâu bieåu 
“nhaäp Truï” töùc khoâng noùi “xöa nay”. Töø Tín nhaäp Truï nôi naøo luaän söûa 
ñoåi ? Chaúng nhöõng khoâng söûa ñoåi Tín maø coøn chaúng ñoåi ñòa vò chaân thaät, 
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khoâng ñöôïc caûi ñoåi danh, cho neân ban ñaàu nhaäp Truï khoâng caàn noùi caûi 
ñoåi. Vì theá, bieát Nhò thöøa ñoän caên, Boà-taùt xöa tröôùc Phaùp Hoa chöa phaù 
voâ minh, nay ban ñaàu nhaäp Truï chæ ñöôïc goïi laø “Khai”, cho neân “löôïc 
khai”. Lôïi caên lôïi ích saâu taïi caâu thöù hai, cho neân caâu thöù hai chaáp nhaän 
coù thôøi xöa lôïi, ñoän Boà-taùt vaø ngöôøi Nhò thöøa. Tröôùc maät nhaäp Truï vaø 
nay taïi kinh naøy baét ñaàu nhaäp Truï, ñeàu tieán nhaäp Haïnh, ñeàu goïi laø caûi 
ñoåi hieäu. Hoaëc hieån hoaëc maät, ñeán nay khoâng ñoàng. Caâu thöù ba vaø caâu 
thöù tö ñeàu chuaån theo caâu thöù hai, cho neân bieát caûi danh cuõng thoâng ôû 
sau. “Daïy baûo binh lính” cuõng nhö vaäy. Chöùng vò tuy nhö vaäy, cuõng 
coù xöa nay, nghe kinh coù lôïi ích moûng nhaäp phaåm nhaäp tín. Löôïc thì 
nhö tröôùc neâu hai chuùng Ñöông cô vaø Keát duyeân, ñaày ñuû thì nhö trong 
Huyeàn Vaên noùi lôïi ích dieäu thuyeát. Cho neân, bieát nhö vaäy tröôùc cuõng coù 
nghóa Thoâng Khai… boán danh. “Ngang roäng doïc saâu”, laø ba caâu tröôùc 
chaúng phaûi khoâng saâu roäng, nay ñeán Ñòa vò toái ñaéc danh kia. 
Tieáp, “Suy nghó xöa...” : laø toång keát. “Ngang doïc giaûi thích suy nghó 
xong”: Neáu toång bieät ñoái nhau, thì laáy toång laøm ngang, laáy bieät laøm 
doïc. Neáu bieät thích, thì caâu ñaàu song hieån ngang doïc hai giaûi thích, ba 
caâu döôùi vaên chiùnh laø neâu doïc, vò vò kieâm ngang. Thieâïp Phaùp sö noùi: 
Luaän giaûi thích vaên ñaây löôïc khoâng coù coâng duïng nöông töïa, khoù coù theå 
nöông ñuû, cho neân vaên nay cuõng khoâng hoaøn toaøn xöû duïng. 
“Thieän nam töû”: Thieâïp Phaùp Sö noùi: Lìa naêm haïng ngöôøi baát nam, trong 
Phaùp Hoa chuùng chæ lìa baát nam, vöøa môùi kham thoï Thanh vaên voâ 
taùc trong moät duyeân coù ít phaàn maø thoâi! Nay noùi danh naøy Ñaïi tieåu 
thoâng chung. Ñeán nay neân noùi khai baûy phöông tieän laøm thieän, kham 
nghe ñoäc dieäu goïi laø “nam”. “Nam töû” töùc laø tröôïng phu, ñaày ñuû nhö 
trong Ñaïi kinh. Ñaïi kinh vaãn bao haøm Phaät taùnh cuûa Tam giaùo, ñaày ñuû 
nhö Huyeàn Vaên daãn noùi: Ngöôøi Tu-ñaø-hoaøn Phaät taùnh nhö (nhuõ) söõa 
tònh... leõ naøo trong Tieåu giaùo coù Phaät taùnh? Cho neân bieát Ñaïi kinh, sau 
Phaùp Hoa, khai phöông tieän giaùo, khaép laäp danh Phaät taùnh. Danh thoâng 
maø nghóa bieät, neân “nam töû” thì danh thoâng taïi naêm thôøi, nghóa thì bieät 
taïi caùc giaùo. 
Tieáp, giaûi thích “löôïc taèng” ñaàu tieân noùi “tieåu phaân minh”: laïi taïm theo 
ngoân thuyeát thöù lôùp daàn maø noùi, yù thì khoâng nhö vaäy. Luùc tröôùc noùi 
“duy thoån” (suy xeùt), laïi tö duy roäng löôïc, cho neân bieát “löôïc taèng” laïi 
thuaät tö duy. Trong ñaùp chæ löôïc neâu ñieàm laønh haøo quang, haøo quang 
chieáu phöông khaùc nghóa ñöông nhieân laø nôi caùc coõi khaùc. Noùi chung, 
thì ñeàu ñaùp coõi naøy, huoáng chi vaên noùi caùc coõi khaùc vaên voán laøm thaønh 
ñaây, cho neân bieát “suy nghó” thì laø ñaây, “löôïc taèng” thì laø kia. Sôû dó 
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“phaân kia ñaây” laø vì trong “suy nghó” coù noùi Ñöùc Phaät nay, trong “löôïc 
taèng” coù noùi Ñöùc Phaät quaù khöù. Duøng nay tieâu bieåu ñaây, duøng quaù khöù 
tieâu bieåu kia. Neáu nhö vaäy, “quaûng taèng” cuõng coù noùi quaù khöù, thì vì 
sao song bieåu? Trong ñaùp roäng thuaät ñaày ñuû ba thöù ñoàng, coù theå duøng 
ba thöù ñoàng ñeå hieån baøy ñaây. Laïi, coù noùi quaù khöù, vaø duøng quaù khöù 
tieâu bieåu nôi khaùc. Neáu nhö vaäy, trong phaân bieät ñaùp khoâng noùi quaù 
khöù, thì vì sao song pheâ phaùn? Ñaùp: Nay thaáy ñieàm laønh naøy cuøng baûn 
khoâng khaùc, baûn tieâu bieåu quaù khöù. Ngaøy nay Nhö Lai töùc hieån ñaây, 
song thuaät quaù khöù hieän taïi cho neân tieâu bieåu caû hai phaân bieät. Noùi 
“taèng kieán” (töøng thaáy), töùc laø thaáy roäng, chæ laø trong caùch noùi trình baøy 
thöù lôùp löôïc roäng taêng daàn, laøm caùch ñaùp, nghi thöùc khaùch chuû ñoù thoâi. 
“Muoán khieán...” noùi muoán khieán laø luaän ñaøm yù giaùo. “Vaên” töùc Vaên 
tueä, “Tri” töùc Tö tueä. Töùc khai hieån Vaên Tö, cho neân noùi “khoù tin”. Ñaõ 
coù hai tueä, aét nhaäp Tu tueä, leõ naøo Phaät noùi phaùp khieán chæ rieâng coù hai. 
Chæ duøng “Tri” ñeå giaûi thích “Tu” chöa theå hoaøn toaøn ñuùng, cho neân 
chæ noùi “Tö”. “Cuõng laø Tín, Phaùp”: Töùc vieân hai haïnh. “Vaên” töùc Tín, 
Haønh, nhö phaåm Tuøy Hyû Phaùp Sö... “Tri” töùc Phaùp haønh nhö phaåm An 
Laïc Haïnh... Leõ naøo hai haïnh hoaøn toaøn khoâng coù Tu tueä, nhö tam chu 
thoï kyù vaø coâng ñöùc baûn moân… ñeàu moät phen phaân bieät; cho ñeán noùi: 
“Neáu nghe kinh naøy tö duy tu taäp...” Cho neân, trong kinh vaên theo leä 
ñoù khoâng ít, vì moät boä vaên heã luaän veà nhaäp phaùp thì khoâng ra ngoaøi hai 
haïnh. Hai tueä hai haïnh ñaéc nhaäp caùc vò, cho neân noùi “muoán khieán”  laø 
yù thoâng töø ñaàu ñeán sau. Noùi “Thaâu voâ löôïng ñeå quy veà moät”: Chæ  noùi 
yù ñaïi phaùp, nghóa ñöông laø toång. Tieáp, noùi “Caûi ñoåi tam thöøa” : laø chæ 
phaùp Thaäp haïnh; Tieáp, noùi “Saùu phen” chæ ñaùnh troáng, laø Thaäp höôùng. 
Tieáp, noùi “chö Phaät...” chæ dieãn nghóa Thaäp ñòa. Tieáp, noùi “ Khai...” : laø 
chæ lui laïi phaùp vuõ Thaäp truï. Cho neân, bieát “löôïc taèng” trôû laïi thuaät suy 
nghó kyõ, ñieàm laønh tieâu bieåu sôû vi, cho neân noùi “muoán khieán”. “Nhaát 
thieát theá gian...”: Neáu khoâng thoâng chæ caùc vò ñeàu khai Phaät tri kieán thì 
leõ naøo ñöôïc noùi “nhaát thieát...” ö? Nhö vaên döôùi noùi: Taát caû theá gian 
nhieàu oaùn “khoù tin”. “Khoù tin” nghóa thuø thaéng hôn boán möôi naêm môùi 
tin hieåu. 
Tieáp “quaûng taèng”: laïi roäng neâu hai thöù treân. Noùi “ngang doïc”: coõi 
naøy coõi kia ñoái nhau goïi laø “ngang”; nay vaø xöa ñoái nhau, goïi laø 
“doïc”. “Thoâng hieäu”: ÖÙng thaân ñeàu ñaày ñuû möôøi hieäu cho neân goïi laø 
“thoâng”, Phaùp thaân ñoái ÖÙng thaân maø ñöôïc nghóa laäp. “Nay thaân ta ñaây” 
töùc laø Phaùp thaân. Cho neân bieát ÖÙng hieäu töùc Phaùp hieäu, nhöng giaûi thích 
Phaùp hieäu caàn phaûi töø phaùp laäp, ñaày ñuû nhö trong Chæ Quaùn quyeån  hai 
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noùi. Laïi, trong caùc kinh coù khi lieät keâ chung caû ba hieäu, töùc ba hieäu 
ñaàu trong möôøi hieäu. Cho neân Tònh Danh noùi: “Neáu ta phaân bieät nghóa 
ba caâu ñaây thì cuøng taän kieáp cuõng khoâng heát”. Caên cöù ba ñoái vôùi baûy, 
cuõng laø öùng coù theå bieát, hieäu ÖÙng thaân voâ taän huoáng chi Phaùp thaân ö! 
Bieät hieäu thì baát ñònh, nhö Kinh Laêng Giaø: Phaät baûo Ñaïi Tueä: “Ta ôû 
trong coõi Sa-baø naøy coù ba Taêng-kyø traêm ngaøn danh hieäu”. Cuõng nhö 
trong kinh Hoa Nghieâm, Phaät baûo: “Ñöùc Nhö Lai ôû trong töù chaâu thieân 
haï naøy coù möôøi ngaøn danh hieäu. ÔÛ moãi moät theá giôùi trong möôøi phöông 
theá giôùi, Ñöùc Nhö Lai ñeàu coù möôøi ngaøn danh hieäu. Cho ñeán moãi theá 
giôùi trong möôøi phöông taän phaùp giôùi hö khoâng giôùi, Ñöùc Nhö Lai coù 
raát nhieàu danh hieäu khoâng ñoàng”. Ñöùc Phaät ñaây ñaõ vaäy, chö Phaät cuõng 
ñeàu nhö vaäy. Phaät hieäu ñaõ vaäy Phaät thaân, thuyeát phaùp cuõng laïi nhö vaäy. 
Coâng ñöùc cuûa möôøi hieäu nhö Höông-khaåu Tyø-kheo trong kinh A-Duïc- 
Vöông noùi v.v... Neáu vaäy, moät ñöùc Phaät ñaây maø danh hieäu coøn chaúng 
ñoàng, thì vì sao noùi danh Phaät ñaây ñoàng vôùi Phaät khaùc? Laïi giaûi thích 
bieät danh, duøng ñònh tueä töï tha ñeå giaûi thích. Ñöùc Phaät naøo maø khoâng 
coù töï tha ñònh tueä ñaây, maø chæ rieâng noùi Ñöùc Phaät Ñaêng Minh cuøng Ñöùc 
Thích-ca ñoàng? Ñaùp: ÖÙng Phaät ñaéc danh tuøy duyeân ñeàu khaùc bieät, nghóa 
kia duø ñaày ñuû cuõng khoâng saùnh baèng Ñaêng Minh nhö trong kinh Laêng- 
Nghieâm: “Kieân YÙ hoûi thoï löôïng, Phaät khieán ñeán Ñoâng phöông quaù ba 
vaïn hai ngaøn coõi Phaät, coù Ñöùc Phaät hieäu Chieáu Minh Trang Nghieâm 
Töï Taïi Vöông. Kieân YÙ ñeán hoûi xong baïch Phaät roài. A-nan noùi: Nhö 
con hieåu ñieàu Phaät noùi, thì ñöùc Phaät kia laø teân khaùc cuûa Ñöùc Thích-ca”. 
Cho neân, noùi Chieáu Minh chiùnh laø cuøng Nhaät Nguyeät Ñaêng Minh nghóa 
ñoàng. Thieâïp Phaùp sö noùi: “Nhaät” phaù söï toái taêm, “Nguyeät” taïo aùnh 
saùng. Nhaät thaønh nhieät noùng, Nguyeät maùt meû. Nhaät khai caùc hoa hôïp 
thanh hoa, Nguyeät hôïp caùc hoa khai thanh hoa. “Ñaêng” ôû nôi nhaø kín 
naêng phaù tan söï toái taêm, nhö trí kia naêng phaù laäu hoaëc. Tuy nhieân, hoaøn 
toaøn khoâng hôïp duï, huoáng chi cuõng khoâng coù thaáy ba thöù ñoàng. Vì döïa 
vaøo nay hôïp môùi taïi giaùo naøy, môùi coù theå döïa vaøo ñònh tueä töï tha tröôùc, 
cho neân noùi tuøy duyeân maø danh xöng rieâng bieät, nhöng nghóa thì khoâng 
sai khaùc. Tieáp, trong “Thuyeát phaùp ñoàng” töùc naêm thôøi ñoàng. Nhö Hoa 
Nghieâm phaåm Töù Ñeá noùi: “Vaên-thuø baûo caùc Boà-taùt: Töù Thaùnh ñeá ôû coõi 
Sa-baø ñaây vaø möôøi phöông theá giôùi moãi moãi ñeàu coù boán traêm vaïn öùc 
möôøi ngaøn danh hieäu”. Kinh Ñaïi Taäp cuõng vaäy. Cho neân, bieát caùc kinh 
Ñaïi thöøa phaàn nhieàu laø bieän roõ söï sai khaùc, chæ coù kinh naøy ñaëc bieät laø 
hieån ñoàng. Chaúng nhöõng Phaät ñaây cuøng Phaät khaùc phaùp ñoàng, maø coøn 
chính mình vaø ngöôøi ñeàu nhaäp moät vò. Cho neân vaên döôùi noùi: “Nhaân 
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duyeân Thí duï ñeàu ñeán Chuûng trí”, vì vaäy caùc kinh khoâng neâu ra yù khaùc. 
“Ñaïi thöøa thaát thieän (baûy thieän)”: ñaõ noùi thoâng Ñaïi Tieåu thöøa trong 
luaän laïi duøng ba thöù Vaên Tö Tu maø laøm ba thôøi. Thaønh luaän laïi duøng 
“thuyeát thieáu nieân, trung nieân, laõo nieân” laøm ba, khoâng ñoàng ngöôøi nay. 
Ngöôøi nay thì giaø ñöôïc noùi laø khoâng phaûi “Thieän”. Laïi, cuõng duøng tam 
thöøa laøm ba, cho neân noùi thoâng. Nay vaên duøng ba ñoaïn laøm ba, kia noùi 
vaãn thoâng maø nghóa kia thì bieät. Thôøi tieát ñaõ vaäy, saùu thöù coøn laïi chuaån 
theo ñaây coù theå bieát. Nay kinh neân noùi Vieân thöøa baûy thieän. “Baùt aâm 
(taùm aâm)”: 1. Cöïc haûo. 2. Nhu nhuyeán. 3. Hoøa thích. 4. Toân tueä. 5. Baát 
nöõ. 6. Khoâng laàm. 7. Saâu xa. 8. Khoâng heát. Caùc giaùo ñeàu coù caùi khaùc 
nhau tuøy theo sôû tuyeân, cho neân phaùn giaùo khoâng ñoàng. Tuøy theo sôû 
y khaùc nhau maø phaùn ñònh Phaät khaùc nhau. Töø xöa ñeán nay, giaùo lyù 
khoâng coù hai ñöôøng. “Giôùi noäi giôùi ngoaïi...” : Bieät Vieân hai giaùo nhieáp 
hai xöù kia, toång goïi laø “maõn töï” cho neân goïi laø “vieân maõn”. Trong caâu 
“Sö noùi haønh thieän phaïm haïnh...” thì “Sö” laø ngaøi Nam Nhaïc. “Laïi, sô 
trung haäu thieän...”: laø laàn nöõa laïi neâu caùch giaûi thích khaùc. “Kim Quang 
Minh”: Nhö Kim Quang Minh Toái Thaéng Vöông kinh quyeån thöù tö noùi: 
Kinh naøy hy höõu khoù löôøng. 
“Sô thieän, trung thieän, haäu thieän” nghóa kia cöùu caùnh. Tuy khoâng noùi 
raèng lôøi noùi kia thuoäc loaïi xaûo dieäu, nhöng do caùc vaên khaùc theo leä 
coù theå duøng yù bieát. Boä tuy laø Phöông-ñaúng, maø nghóa thì vieân cöïc 
cho neân coù theå duøng chöùng minh ñaây. “Tieàn Taâm” nghóa laø tröôùc Truï. 
“Trung taâm”: laø ñaêng Truï. “Haäu taâm”: töùc Dieäu giaùc. Lyù gioáng nhö 
chöa hieån, goïi laø “Baát tö nghì”. Phaàn chöùng Ñònh Tueä, goïi laø Trang 
nghieâm. Hoaëc (phieàn naõo) roát raùo taän, goïi laø “Baát hoaïi”. Ba ñieàu naøy, 
Nhö Lai heå coù thuyeát thì ñeàu ñoàng nhaát thieän. Sô taâm coøn goïi laø Baát 
khaû tö nghì, huoáng laïi trung haäu sôû thuyeát ñeàu thieän. Cho neân cuõng 
cuøng trong Thuyeát phaùp ñoàng laø Thôøi tieát ñoàng, cho neân chæ laäp ba 
thôøi, ngoaøi ra ñeàu thieän. Coù ngöôøi noùi: Caâu ñaàu toång, saùu caâu sau bieät, 
cho neân lìa baûy laøm möôøi. Vì lìa ba caâu ñaàu, coøn laïi caâu 4. Nghóa  saâu. 
5. Ngöõ xaûo. 6. Voâ taïp. 7. Cuï tuùc. 8. Thanh tònh. 9. Tieån baïch. 10. Phaïm 
haïnh. Phaûi phaân chia Ñaïi tieåu kia, trong Tieäm khoâng neâu Phöông-ñaúng 
Baùt-nhaõ chæ duøng luïc Ba-la-maät ñeå phaùc thaûo, chæ vì laø vaên löôïc. Ñaõ noùi 
ñaùp: caùc vieäc tu haønh beân treân leõ ra ñaày ñuû nhö treân. Ñoán tieäm ñaõ ñoàng 
ngang doïc khoâng sai bieät cho neân bieát nhaân aùnh saùng maø ngang thaáy, 
chaúng nhöõng laø ñaàu moái sinh nghi ñeå Di-laëc hoûi khaùc maø coøn laø ñieàm 
baùo tröôùc Vaên-thuø ñaùp ñoàng. Laïi, chaúng phaûi chæ hai baäc Thaùnh vaán ñaùp 
saâu xa phuø hôïp, maø coøn voán laø huyeàn chæ Nhö Lai hoùa ñaïo, cho neân chuû 



664 BOÄ KINH SÔÙ 5 
 

baïn cuøng nhau bí maät thieát laäp moät ñöôøng, khieán thích hôïp cô duyeân 
chuùng sinh nghe ñeàu kheá hôïp. 
Hoûi: Tröôùc trong phaàn hoûi thì duøng Boà-taùt laøm Tam taïng Ñaïi thöøa, sau 
Tam taïng môùi noùi caùc thöù, töùc chæ hai vò Sinh toâ vaø Thuïc toâ, nay taïi sao 
laïi duøng Boà-taùt luïc ñoä ñeå ñaùp caùc thöù? 
Ñaùp: Phaøm caùc vaán ñaùp duø laø vaên keä tuïng hay tröôøng haøng ñeàu coù 
roäng löôïc, ñaây vaên ñoái treân neân chia laøm ba yù: 1. Treân roäng nay löôïc 
cho neân nay Tieäm ban ñaàu chæ neâu Nhò thöøa. 2. Treân ly nay hôïp, cho 
neân treân Boà-taùt bieät khai Sinh toâ vaø Thuïc toâ, bieät neâu caùc giaùo. 3. Beân 
treân neâu ñuû chaùnh phuï, töùc thoâng lieät keâ Tam thöøa. Nay chæ luaän chaùnh, 
laïi noùi Nhò thöøa. 
Hoûi: Xeùt vaên thaáy xu theá noùi khieán ñaéc Boà-ñeà thuoäc veà caâu noùi Boà-
taùt, vì sao phaân lìa ra, ñoái vò khoâng ñoàng? 
Ñaùp: Coù hai thöù: 1. Nghóa yù: thieát laäp caùc vò tröôùc goác laø Phaät thöøa, 
muoán khieán ñaéc duøng ñoái yù goác. 2. Ñaùp yù: Hoûi ñaõ ñaày ñuû yù vöôït ñeán 
ñaàu cuoái, ñaùp cuõng tuøy theo thuaät ñaàu cuoái, khoâng theå chæ theo vaên löôïc 
khieán thieáu ñaïi chæ, cho neân tuøy xu theá cuûa caâu hoûi döïa theo nghóa maø 
coù ly khai, huoáng chi vaán ñaùp ñaây tuøy kieán giaûi maø bieän roõ. Tin raèng 
chaúng phaûi hai Thaùnh hö caáu noùi nguyeân do, môùi coù theå gaùnh vaùc kheùo 
leùo giaûi thích vaên kinh naøy. Daãn vieäc quaù khöù voâ löôïng kieáp xa xöa 
ñoàng vôùi vieäc moät vaïn taùm ngaøn coõi ôû phöông Ñoâng, nghieäm xöa hieåu 
vaên chöa thaønh ñaùp vaán. 
“Thaønh Nhaát thieát chuûng trí”: Trong vaên neâu naêm Ñöùc Phaät ñeàu noùi 
“Vì khieán…” cho ñeán “Chuûng trí”, cho neân bieát ñoàng. Do ñoù “xuaát 
ñònh” daãn ñoàng maø laïi ñoàng vôùi nhöõng caùi thaáy trong haøo quang cho 
neân trong vaên neâu naêm Ñöùc Phaät noùi caùc thöù cuûng khoâng ngoaøi boán 
vò. Trong caâu “neâu Phaät nay haún phaûi cuøng vôùi xöa ñoàng vaân vaân”, thì 
“vaân vaân” laø: Khieán laïi phaân bieät ba thöù ñoàng töôùng traïng. Phaät nay 
ñang taïi ñònh, cho neân bieát laø seõ thuyeát Phaùp Hoa bôûi vì Phaät xöa ñaõ 
thuyeát kinh Phaùp Hoa, ba thöù ñeàu ñoàng xöa. Vì theá coå Phaät saùu ñieàm 
laønh vaø do boán vò tröôùc aáy maø cuøng vôùi nay, nay ñoàng ñaõ ñoàng, chæ coù 
thuyeát kinh Phaùp Hoa goïi laø seõ ñoàng. Coå sö khoâng duøng saùu ñieàm laønh 
maø noùi nay ñoàng, ñaày ñuû nhö döôùi phaù. “Ñaàu tieân daãn” cho ñeán “hoã 
töông neâu”: laø Vaên-thuø kheùo noùi vì traùnh nhieàu vaên röôøm raø, cho neân 
Vaên-thuø thaáy thôøi ñeàu ñaày ñuû naêm vò. Noùi “chæ tröôùc”: laø duøng giöõa vaø 
sau ñeå chæ moät ñöùc Phaät ñaàu tieân laø tröôùc. Hai vaïn laø tieäm, chæ toái sô 
cho ñeán sau cuøng. Toái haäu laø ñoán, chæ hai vaïn cuøng vôùi ñaàu tieân. “Maø 
khoâng daãn hai vaïn tröôùc...”: laø laïi daãn ñoàng, ñeàu laø ñoán khai tieäm. Quaù 
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khöù ñaõ vaäy, nghieäm thì bieát coõi khaùc khoâng quaù moät vaïn taùm ngaøn, bôûi 
vì ngoaøi quaù ñaây thì khoâng ñoàng. Neáu noùi voâ löôïng thì taïi sao ngaên ngaïi 
chieáu ñoàng? Neáu y hieän soá thì trung gian khoâng ñoàng cuõng khoâng chieáu, 
huoáng chi ngoaøi moät vaïn taùm ngaøn. Tuy nhieân cuõng laø moät phen (nhaát 
vaõng) haøo quang chieáu chæ khieán thaáy moät vaïn taùm ngaøn. Ñaùp chæ daãn 
hai vaïn Ñöùc Phaät quaù khöù, ñuû ñeå tieâu bieåu ñaïo ñoàng, ñuû ñeå coù theå giaûi 
thích nghi nieäm. Cho neân, xuaát ñònh thì daãn möôøi phöông ba ñôøi, ñaâu chæ 
nhö tröôùc ñaõ thaáy ñaõ daãn. 

Hoûi: Neáu vaäy thì taïi sao coù theå duøng soá maø laøm sôû bieåu? 
Ñaùp: Phaøm coù tieâu bieåu thì cuõng ñeàu caên cöù hieän soá, boång ñeán ba 
vaïn leõ naøo khoâng tieâu bieåu ö? Do phaùp moân töï taïi voâ taän, huoáng chi 
chaùnh vì sôû bieåu! Vaû laïi ñeán moät vaïn taùm ngaøn, hai vaïn Ñaêng Minh, 
neáu giaûi thích theo Quaùn taâm thì vaãn tieâu bieåu hai vaïn, nhö tröôùc hai 
ngaøn töùc hai vaïn. Nhö Boà-taùt taùm vaïn, caên cöù ñaây noùi coù theå bieát. Neáu 
ñaày ñuû thì duøng hai vaïn ñeå tieâu bieåu, töùc neâu Quyeàn Thaät ñaày ñuû. 
“Hoï Phaû-la-ñoïa...”: Chaân Ñeá giaûi thích laø moät hoï trong doøng Baø- la-
moân. Kinh Baûn Haïnh Taäp dòch laø “truøng traøng”, chöõ “truøng” laø bình 
thanh. Heát thaûy chö Phaät ñeàu khoâng ôû hai hoï haï tieän coøn laïi, coøn doøng 
toân quyù laø Saùt ñeá lôïi, ngöôøi ña vaên thì thuoäc doøng Baø-la-moân. Laïi, tröôïc 
khoù ñieàu phuïc laø doøng Saùt-lôïi, thanh deã ñieàu phuïc laø Baø-la-moân. 

Hoûi: Ba ñoàng phaùn xeùt vaên, doøng hoï sao laøm khaùc?! 
Ñaùp: Doøng hoï thuoäc Toå phuï, teân thì tuøy theo ñöùc cuûa moãi ngöôøi, duø 
cho doøng hoï khaùc chöa ñuû goïi laø traùi. Neáu taùc nghóa ñoàng thì ñeàu laø lyù 
kia, toân quyù vaø ña vaên nghóa ñoàng danh bieät, nhö trong hôïp danh, leõ 
naøo vì xöa nay ñoàng danh Thích-ca. 
Noùi “Naêng nhaân”: Cuõng laø caên lôïi nhanh choùng khoâng traùi vaät tình cho 
neân ñöôïc ngöôøi trong nöôùc theo nhö chôï. Caùi goïi laø “khoâng hai” töùc 
ñeàu vieân maõn chuùng taâm, cho neân goïi laø “noùi lôøi vieân maõn” (maõn ngöõ). 
Maõn ngöõ chæ laø Naêng nhaân. “Moät, taùm vöông töû” cuõng laïi nhö vaäy. Neáu 
vaäy thì möôøi phöông chö Phaät vò naøo maø chaúng lôïi caên bình ñaúng? Ñaùp: 
Baûn daãn khieán ñoàng, caàn gì phaûi caàu khaùc? Huoáng chi nay chæ duøng ba 
thöù ñoàng theo leä, danh ñoàng chính laø töø phöông tieän ñeán. Nhö naêm Ñöùc 
Phaät daãn ñoàng, möôøi phöông ñeàu töø ñoán khai tieäm, ñeàu khieán ñeán Nhaát 
thieát chuûng trí. Ñaây teân cuûa taùm ngöôøi con, laøm boán ñoái ñeå giaûi thích, 
chæ ñöôïc giaûi thích theo Quaùn taâm, ba thöù coøn laïi thì hoaøn toaøn khoâng. 
Kinh daïy: “Moãi vò ñeàu laõnh trò boán chaâu thieân ha”, coù choã noùi: “Kim 
luaân aét khoâng gaëp Phaät”, ñaây thì khoâng nhö vaäy, caùc vò aáy ñeàu khoâng 
theo leä. Noùi “phaùt taâm Ñaïi thöøa”: Chæ laø boán hoaèng theä, caùc vò Thanh- 
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vaên naøy ôû choã Ñöùc Phaät Ñaïi Thoâng tröôùc ñaõ töøng phaùt taâm, huoáng chi 
ñöôïc hoäi nhaäp maø laïi goïi laø Tieåu ö? Nhöng “Phaùt taâm”: Tuy kinh Hoa 
Nghieâm neâu möôøi thöù maø khoâng ngoaøi boán hoaèng, ñaày ñuû thì nhö trong 
Chæ Quaùn quyeån moät noùi roäng. “Nay chöa phaùt tích...”: Cuõng neân noùi 
khai quyeàn. Noùi “phaùt Baûn” laø töø chæ baøy Tích maø noùi. 

Hoûi: Taäp kinh laø ôû sau phaùt Baûn, vì sao vaãn noùi Thanh vaên? 
Ñaùp: Ñaây caên cöù luùc Vaên-thuø ñaùp vaán, vaãn laø Thanh vaên. 
Hoûi : Neáu vaäy thì ñaàu kinh khoâng leõ noùi cuõng goïi laø Thanh vaên? 
Ñaùp: Theo xöa lieät keâ nhö theá, ñaày ñuû nhö trong giaûi thích Töïa. 

Cho neân, giaûi thích thì tröôùc caàn phaûi thuaän theo kinh hieän vaên thöù 
lôùp, vaû laïi taùn thaùn Tieåu kia. Laïi, caên cöù giaùo vaø duøng Baûn tích, löïa 
choïn yù vaên caên cöù nay ñeå noùi. 

Hoûi: Ñaây noùi “phaùt Baûn” cuøng “phaùt Tích” coù gì sai khaùc? 
Ñaùp: Ñaïi ñoàng Tieåu khaùc. Phaùt laø khai. Hoaëc laø Tích che Baûn, khai 
caùi naêng che kia goïi laø “phaùt tích”. Tích ñaõ phaùt roài thì thaáy Baûn kia. 
Caên cöù bieân haïn sôû khai kia, thì goïi laø “phaùt Baûn”. Vì che Baûn, neân 
Tích laø Naêng che, Baûn laø Sôû che. 
Caên cöù bieân haïn sôû tröø, goïi laø “phaùt Tích”. Caên cöù bieân haïn sôû kieán, 
thì goïi laø “phaùt Baûn”. “Vaên döôùi”: laø ñaày ñuû nhö trong phaåm Nguõ 
Baùch Thoï Kyù noùi, thì bieát heát thaûy Ñaàu-giaùc, Thanh-vaên ñeàu laø Boà-taùt. 
Töø “Xöa neâu” cho ñeán “thì coù”: laø giaûi thích nghi. Sôï nghi xöa cuøng 
nay, nay ñoàng öùng taát caû ñoàng, vì sao nay ñaày ñuû naêm Töïa maø xöa chæ 
coù hai? Ñaàu laø hieän töôùng, töø “Di-laëc neân bieát” trôû xuoáng: laø hoaøi nghi. 
Töø “Luùc baáy giôø coù Boà-taùt” trôû xuoáng : laø tieän luaän thuyeát kinh. Sôû dó 
xöa chæ coù hai, laø coù hai yù: Tröôùc daãn neâu xong. Tieáp “ Ñaõ noùi...” laø giaûi 
thích trong ñoù coù hai: Moät laø neâu vaên khoâng nghóa coù, Hai “Laïi neáu...” 
laø neâu aån xöa hieän nay. Töø “Chuû yeáu ñaùp hai lyù kieâm....”: laø löôïc. Neáu 
ñaày ñuû daãn ba Töïa ñeå ñaùp caâu hoûi cuûa Di-laëc thì trôû laïi thaønh Vaên-thuø 
daãn xöa ñaùp, coù gì maø khoâng ñöôïc? Chæ Vaên-thuø xeùt bieát taâm nieäm cuûa 
chuùng luùc aáy ñeàu höôùng ñeán mình. Cho neân Di-laëc noùi: “Boán chuùng 
ñeàu mong ngoùng nhìn ngaøi vaø nhìn ta”. Laø do aån xöa ba maø chæ thuaät 
hai, khieán bieát sau vaán ñaùp töùc noùi Phaùp Hoa, kheùo trình baøy ñieàu mình 
thaáy ñeå thoûa loøng mong muoán cuûa hoäi chuùng. Thích hôïp thôøi thì coù gì 
theâm? “Laïi neáu…”: yù thöù hai, chæ duyeân khoâng trình baøy xöa ñaùp. Cho 
neân duøng lôøi mình ñaày ñuû töø ñaàu ñeán cuoái. Ñaàu noùi Phaùp Hoa cuoái cuøng 
taän dieät ñoä, cho ñeán khi keát hoäi môùi keát thuaät, noùi: “Nay thaáy ñieàm laønh 
naøy cuøng xöa khoâng khaùc...”, cho ñeán keä noùi: “Ta thaáy Phaät Ñaêng Minh 
xöa ñaõ phoùng quang nhö ñaây, bôûi theá bieát Phaät nay, muoán noùi kinh Phaùp 
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Hoa” chæ lôïi vaät tuøy caên cô, ñaâu coù nhoïc phí lôøi. Cho neân aån vaán ñaùp 
chæ thuaät laïi ñieàu mình thaáy. Neáu vaäy thì ñaâu ngaên ngaïi thuaät chuùng? 
Ñaùp: Caên cöù luùc tröôùc khi thuyeát kinh Voâ Löôïng Nghóa khoâng noùi coù 
chuùng vaây quanh... Vaû laïi noùi khoâng coù chuùng maø noùi kinh Ñaïi Thöøa 
Giaùo Boà-Taùt Phaùp, soá Boà-taùt ñöôïc giaùo hoùa ñeán hai möôi öùc, leõ naøo 
phaûi chuùng ö? Huoáng chi hai thöù naøy bao goàm ba thöù coøn laïi thì ñaâu caàn 
thuaät. Neáu vaäy thì sao khoâng thuaät vaán? Ñaùp vaán aét coù ñaùp töôùng tuøy 
theo phaûi thieáu. Trong phaàn ñaàu neâu “ngöôøi sôû nhaân”, thì: tröôùc laø thuaät 
khoâng ñoàng laøm tröng daãn khôûi, tieáp theo laø thuaät Dieâu sö laàm giaûi. Noùi 
“nhaân thaùc”: laø ngöôøi löu thoâng töùc chæ Dieäu Quang. Noùi “khoâng phaûi 
tröïc tieáp” laø khoâng nhö nay, Ñöùc Phaät xöa vöøa xuaát ñònh thì thuyeát kinh, 
Ñöùc Phaät nay xuaát ñònh thì tröïc tieáp noùi vôùi Thaân-töû. “Ñöùc Phaät kia...” 
laø tieáp neâu Dieäu Quang chaúng phaûi laø ngöôøi ñöôïc ñöùc Phaät kia töø ñònh 
ra baûo tröïc tieáp. “Nhö nay...” laø neâu roõ Thaân-töû chæ kham ñoái vôùi Phaät 
baûo, maø chaúng kham löu thoâng cho neân noùi “chöa chaéc”. Tieáp, “nhaân 
thaùc...” neâu roõ Ñöùc Phaät kia löu thoâng thuoäc nôi Dieäu Quang cho neân 
noùi: “chaúng ai baèng”. Tieáp, “Nhö nay…” laø daãn ngöôøi nay löu thoâng 
ñoàng vôùi Dieäu Quang kia chaúng phaûi khoâng coù, hoaëc laø baèng. Ñaây Ñöùc 
Phaät hoaèng tuyeân khoâng coù ai baèng Vaên-thuø khoâng theå laø thöôøng cho 
neân noùi “khoâng nhö”. Tieáp “Phaät nay...”: neâu Phaät nay ñaõ khoâng taùn 
thaùn Thaân-töû xöa Phaät sôû dó khoâng taùn thaùn ngöôøi ñöôïc tröïc tieáp baûo, 
cho neân bieát xöa nay ñeàu taùn thaùn ngöôøi hoaèng thoâng, cho neân noùi “haø 
taát”. “Haø taát”: laø lôøi khoâng taùn thaùn. “Vaên-thuø…” laø laäp laïi daãn taùn thaùn 
ngöôøi löu thoâng. Tieáp, “Laïi xöa…” laø thuaät Coå sö, “duøng Döôïc Vöông 
laøm sôû nhaân”: laø chaáp nhaän maø khoâng duøng. Nay sö thaáy ñaàu phaåm 
Phaùp Sö noùi: Luùc baáy giôø ñöùc Theá Toân nhaân Döôïc Vöông Boà-taùt ñeå baûo 
vôùi taùm vaïn Ñaïi só, töùc duøng Döôïc Vöông laøm ngöôøi sôû nhaân. Neáu daãn 
Döôïc Vöông so saùnh Dieäu Quang, thì gaàn gioáng coù theå nhö vaäy, maát ñi 
saâu saéc cuûa Thaân-töû thì khoâng theå. Chæ noùi vaên coù noùi sôû nhaân cuõng laø 
lôøi ñoái caùo. Laïi noùi coù theå nhö vaäy. Noùi “daãn xöa ñeå chöùng minh nay coù 
chuùt khoâng gioáng” töùc laø neáu daãn xöa Ñaêng Minh chaùnh noùi ngöôøi ñaàu 
tieân ñoái baûo ñeå chöùng minh Döôïc Vöông nay thì khoâng gioáng, so saùnh 
vôùi Thaân-töû ñaây thì gioáng. Noùi “chuùt ít”: Cuõng ñoàng Vaên-thuø. “Hoaëc 
noùi...” laïi daãn lôøi coå sö. Noùi “baát tieän”: laø khi giaûi thích nghi thì Nhö Lai 
taïi ñònh, khi xuaát ñònh thì nhaân caên cô chaúng phaûi nhaân Vaên-thuø. Sau khi 
xuaát ñònh thì chæ noùi “Baûo Xaù-lôïi-phaát”, ñaâu ñöôïc ñem vieäc ngöôøi giaûi 
thích nghi trong khi Phaät taïi ñònh, ñeå laøm ngöôøi ñoái baûo khi Phaät xuaát 
ñònh ö ? “Nay neâu…” laø baøi xích xöa giaûi thích khoâng ñuùng, cho neân toång 
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noùi “khoâng nhö vaäy”. “Kinh noùi: Luùc baáy giôø ñöùc Phaät Ñaêng Minh töø 
trong Chaùnh ñònh maø daäy nhaân Dieäu Quang Boà-taùt maø laøm…”: laø traùch 
xöa. Vaên noùi nhaân Dieäu Quang maø noùi kinh, ñaâu ñöôïc noùi nhaân Dieäu 
Quang maø löu thoâng. “Ñaây môùi…” laø traùch hai sö. “Coâng” laø roõ raøng, 
“khaùng” laø choáng cöï, hai choã ñeàu laø xuaát ñònh ñoái baûo, baûo laø lôøi daïy 
baûo. Neáu duøng Dieäu Quang laøm löu thoâng, Döôïc Vöông laøm ñoái baûo, 
thì traùi kinh choáng laïi Phaät, ñaâu coù lieân quan ñeán giaûi thích kinh. “Xöa 
nhaân…” laø daãn caùc vieäc ñoàng chaúng phaûi chæ moät ñöôøng. Noùi “Tích moân 
ñaõ xong...”: chaúng phaûi noùi Tích moân hoaøn toaøn xong, maø chæ laø xong 
chu Thí thuyeát. Lieàn noùi “Baûo Xaù-lôïi-phaát, ngöôøi voâ trí ñaây...”. “Nay 
xöa…” laø toång keát baøi xích. Noùi “laïi laøm sao thaéng” : laø tröôùc giaûi thích 
naïn raèng: Xöa ñaõ phaùt Tích thì goïi laø Boà-taùt, nay chöa phaùt Tích thì goïi 
laø Thanh-vaên, caùc vieäc ñaõ ñoàng neân sôû nhaân cuõng ñoàng. “Maø caän…” laø 
baøi xích daãn Döôïc Vöông. Maø caän boû ban ñaàu Chaùnh thuyeát, vieãn choïn 
löu thoâng laøm ñaàu. “Luùc baáy giôø…” laø thuyeát phaùp danh ñoàng trong 
kinh, choã taùn thaùn cuøng Voâ Löôïng Nghóa lôøi caâu khoâng khaùc. Neáu giaûi 
thích trong ñaây, thì “Giaùo Boà-taùt Phaùp” laø y nghóa töïa tröôùc, chaúng phaûi 
yù chaùnh toâng. Neáu laøm danh khaùc thì cuøng nay khoâng khaùc, cho neân 
khoâng laäp laïi giaûi thích. “Haïnh haäu khoâng caûnh”: laø sau khi thaáy caùc 
thöù haïnh cuûa thôøi Phöông-ñaúng Baùt-nhaõ thì khoâng thaáy hoäi Phaùp Hoa 
Nieát-baøn, maø chæ thaáy vieäc xaây thaùp cuùng döôøng, cho neân noùi “khoâng 
caûnh”. Vì vaäy neân “Nay Vaên-thuø ñaùp....”: laø ñaùp ruùt töø trong Phaùp Hoa 
hoäi, töùc laø söï sau caùc haïnh. 
“Saùu möôi tieåu kieáp nhö trong khoaûng böõa aên”: saùu möôi cuøng naêm 
möôi, böõa aên cuøng nöûa ngaøy, tôï khaùc chuùt ít ñeàu laø daøi maø ngaén cho 
neân noùi “ñoàng”. Sinh coâng noùi: Leõ naøo thaät nhö vaäy ö? Chæ laø tieâu 
bieåu taâm chí troïng phaùp neân möôïn thôøi gian noùi thoâi! Neáu noùi möôïn 
thôøi gian thì neân noùi “nhö saùu möôi tieåu kieáp”, ñaâu ñöôïc chæ noùi “saùu 
möôi tieåu kieáp nhö trong böõa aên”, cho neân chæ laø tình, nghóa laø chaúng 
thaät ngaén. Tin Kinh vaên noùi saùu möôi tieåu kieáp chaúng hö doái, chí nghe 
phaùp ñöôïc taêng theâm do uy Phaät, moät phen ngoài queân maát thôøi gian laâu. 
Caùc nhaø chuù giaûi, ban ñaàu daãn Tònh Danh ruùt kieáp laøm ngaøy, dieãn ngaøy 
laøm kieáp, chính laø ñöùc Phaät ruùt goïn coi nhö böõa aên. Ñaây laø traùi kinh, 
nghóa laø noùi baèng, cuõng khoâng baèng noùi “chí troïng phaùp”, chæ vì noùi döïa 
thôøi gian cuøng kinh traùi ñoù thoâi! Daãn quaù ngaén nguûi, beøn noùi huoáng chi 
huyeàn moân caän chaân nhaát, vì sao khoâng duøng lòch kieáp laøm soá khaéc ö ? 
Tuy laïi so saùnh giaûi thích lyù xong nhöng chöa roõ. Nay laø cho nhö ngöôøi 
theá gian: luùc khoå thì thôøi gian ngaén maø thaáy daøi, luùc vui thì thôøi gian daøi 
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maø thaáy ngaén. Ñaây cuõng daøi ngaén theo tình (thôøi gian taâm lyù). Coù choã 
noùi “thoï nhaän Phaät phaùp ví nhö thöùc aên ngon nhöng chöa no, thí duï naøy 
hôi thoâng suoát. Coù ngöôøi ñoái vieäc naøy laäp boán caâu, nhö Trung luaän phaù. 
Ñaây thì khoâng nhö vaäy, aét chaúng phaûi thính giaû trong ñoù tu quaùn, maø 
chính laø Phaät löïc maø chuùng nghe queân caû thôøi gian. Cho neân, bieát Trung 
luaän quaùn phaùp chæ phuø hôïp vôùi haøng ñoän caên ñôøi maït phaùp thoâi! 
Kinh noùi: “Phaïm ma...”: “Phaïm” töùc laø chuû Saéc giôùi, cuõng laø chuû tam 
giôùi, “ma” laø chuû Duïc giôùi. “Sa-moân”: Trung Hoa dòch “Caàn töùc”, laø 
sieâng döùt aùc. “Baø-la-moân”: Trung Hoa dòch Tònh haïnh, xuaát gia trong 
ngoaïi ñaïo goïi laø tònh haïnh chuûng. Ngöôøi xöa laïm duøng ñaây ñeå giaûi thích 
boán chuùng. Neáu nhieáp chuùng ñuû thì taïi sao laïi noùi “vaø thieân nhaân” ö? 
Choã lieät baøy khoâng ñoàng ñeàu höôùng neâu leân. Trong ñaây tröôùc neâu chuû 
hai coõi Duïc vaø Saéc boán doøng hoï neâu thaéng, luïc ñaïo neâu thieän, ñeàu laïi 
theo thaéng. Löôïc caùc ñöôøng aùc khaùc: Ñeàu choïn ngöôøi nhaäp Phaät phaùp 
deã. Coå Phaät xöa ñaõ vaäy, Phaät nay cuõng vaäy. “Ca-dieáp Phaät...”: Neân neâu 
roõ Phaät cuøng coõi nöôùc coù tònh ueá Nieát-baøn tieán hay khoâng, ñeå so saùnh 
Ñaêng Minh, vì vaäy neân Ca-dieáp duøng coõi tònh. Phaùp Hoa xöôùng dieät töùc 
nhaäp dieät. “Phaät nay…”: Cuoái vaên tröôøng haøng noùi: “Töùc thôøi ñöùc Phaät 
Thích-ca Maâu-ni duøng thaàn thoâng löïc tieáp daãn ñaïi chuùng ñeàu bay leân 
hö khoâng, duøng aâm thanh lôùn baûo khaép ñaïi chuùng: Ai coù theå ôû theá giôùi 
Sa-baø roäng noùi kinh naøy, nay chính phaûi luùc. Nhö Lai khoâng bao laâu 
nöõa seõ nhaäp Nieát-baøn”. Chæ nay Phaät tuy xöôùng maø chöa lieàn dieät cho 
neân noùi “khoâng bao laâu”. Phaåm Tín giaûi cuõng noùi: “Saép cheát khoâng bao 
laâu nöõa”. Do ôû coõi ueá neân noùi boû (chuoäc) maïng, vì löôïm laët neân giuùp 
ñôõ, luaät noùi thöôøng khieán truï theá laâu daøi. Kieâm quyeàn neâu roõ thaät trôï 
phaùt thaät, Ñôùi thaät duïng quyeàn hieån quyeàn löïc. Quaù khöù thöôøng, vò lai 
thöôøng, ñaàu cuoái laø moät. Saéc thaân laø thöôøng thaân bôûi vì voâ sinh dieät. Tuy 
ñaây khoâng ñoàng maø söï xöôùng dieät ñoàng. Trong phaàn Thoï kyù ñoàng, tröôùc 
laø chaùnh thuaät tröng daãn caâu hoûi. “Vieäc xöa...” laø ñaùp. “Neáu noùi...” laø 
neâu aån yù xöa. “Vaên-thuø kheùo luaän ñaøm khoâng phaùt tích”: laø neâu aån yù, yù 
ñôïi ñònh khôûi. Sôû thuyeát moät ñôøi chaúng phaûi khoâng vieân dung, chöa thoï 
kyù Nhò thöøa thì hoùa ñaïo khoâng thoâng suoát. Nay môùi baét ñaàu lieàn “thoâi 
coâng höõu quy”, ñaâu theå naøo Vaên-thuø boãng keát thuùc taän lyù, cho neân aån 
sôû kieán ñôïi Phaät xuaát ñònh. Noùi thoï kyù Ñöùc Taïng thôøi chuùng khoâng kinh 
(sôï) ngaïc, cho neân noùi “caùc kinh ñeàu nhö vaäy”. Trong caâu “Ngöôøi chaáp 
giaùo thì khoâng kinh sôï vaân vaân”, thì “vaân vaân” laø: leõ ra phaûi trình baøy 
yù “thoï kyù, khoâng thoï kyù” trong giaùo phaùp moät ñôøi cuûa Phaät. Nhö Hoa 
Nghieâm phaùp giôùi, choã naøo khoâng bao haøm? Caùch bieät Thanh-vaên  kia 
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khieán nhö ñieác caâm, phaàn sau tuy coù thoï kyù maø söï traùi nghòch. Thôøi 
Loäc-uyeån ban ñaàu nghe chuyeân chæ Tieåu thöøa, thôøi Phöông-ñaúng thì coøn 
muoäi, thôøi Baùt-nhaõ thì coøn sinh. Tuy Laêng-giaø Phöông-ñaúng coù noùi thoï 
kyù Tieåu thöøa, nhöng Laêng-giaø chính laø maät ñoái Boà-taùt, Phöông-ñaúng vì 
baøi xích boû Thanh-vaên, cho neân moät ñôøi giaùo vaên roõ raøng chæ coù ñaây. 
Xin kieåm tra Ñaïi taïng thì môùi nghieäm coù sôû quy. Cho neân ngöôøi uûng hoä 
chaáp quyeàn giaùo, töùc Thanh-vaên vónh vieãn truù Nieát-baøn, maø aån noùi xöa 
thoï kyù Tieåu thöøa. Töø sau duøng Boà-taùt laäp hieäu, hoaëc sôï ngöôøi nghe kinh 
nghi sôï giaùo, hoaëc sôï giuõ chieáu ñeå queân sau nghe. Ñaây tröôùc chöa sôï... 
Vaên noùi nôi nôi, cho neân khoâng laäp laïi luaän. 
YÙ “giaûi thích nghi”: “Di-laëc” tuy ôû trong soá taùm traêm, vì ñi nhieàu boû tu 
taäp, cho neân goïi laø “Caàu danh”. Tuy nhôø nhaân xöa phuï giuùp Ñöùc Phaät 
Thích-ca, maø ñaâu ñöôïc nhö Dieäu Ñöùc caùc giaùo luaän ñaøm ñaày ñuû, 
huoáng chi töøng laøm thaày giaûi thích nghi chaúng sai laàm. Noùi “maät khai 
thoï löôïng”: Kích ñoäng tröôùc thôøi chuùng, maät phaùt nguyeân nhaân nghi, leõ 
naøo taïi Giaø-da vöøa thaønh ñaïo, maø ñaõ laøm thaày vì ñeä töû, luùc aáy ñeä töû ñaâu 
ñöôïc goïi laø toân kính. Thaày ôû hai nôi, thì ai thaät noùi? Ñaõ laø thaày troø khoâng 
coá ñònh thaät, thì Baûn tích khoù nöông töïa (baèng cöù). Cuoái cuøng caàn phaûi 
khaûo xeùt töôøng taän khieán lyù coù choã trôû veà, maät sinh nguyeân nhaân kia thì 
Baûn tích môùi xeùt kyõ. 
“Chín ñôøi toå sö”: Neáu luaän taùm ngöôøi con aáy ñeàu hoïc vôùi cuûa ngaøi Dieäu 
Quang, thì taùm ngöôøi con ñeàu coi Dieäu Quang maø laø Sö phuï. Ñaõ noùi 
taùm ngöôøi con laàn löôït ñöôïc thoï kyù, tuy ñoàng moät thaày Dieäu Quang 
neân tröôùc thoï kyù tröôûng töû, caùc vò coøn laïi thöù lôùp laàn löôït laøm thaày. Cho 
neân ñöôïc Dieäu Quang ôû ñaàu taùm ñôøi. Trong taùm vò aáy, vò cuoái cuøng teân 
laø Nhieân Ñaêng. Nhieân Ñaêng ñaõ laø thaày cuûa ñöùc Thích-ca, vì vaäy neân 
Dieäu Quang laø toå cuûa chín ñôøi. “Sinh phi sinh...”: vì thaày troø xen laãn, 
neân bieát thaày troø sinh thaät chaúng sinh. Vaäy nhö theá tröôùc töøng dieät, dieät 
cuõng phi dieät, aét töø laâu töøng chöùng lyù phi sinh phi dieät thöôøng truù. Tích 
thì thò hieän sinh dieät neân noùi “phi...”. Laïi, Tích thì khoù löôøng, cho neân 
noùi “sinh phi sinh”. Baûn lyù dieäu cho neân noùi “dieät phi dieät”. Baûn tích 
tuy sai khaùc maø baát tö nghì nhaát, cho neân phaûi duøng thaày troø phi sanh 
phi dieät ñeå döï maät bieåu. 
“Hoûi: Di-laëc...”: Xöa taùm möôi kieáp thoï laõnh lôøi daïy cuûa Dieäu 
Quang, tuy khoâng thoâng lôïi ñaâu ñöôïc khoâng nghe? Nay ñöôïc Boå xöù, trí 
xöa khoâng theå queân, vì sao maø nay coøn sinh nghi ñeå hoûi? 
Ñaùp yù: Ñaây y quyeàn ñaïo khoâng theo thaät haønh. Thaät haønh tuy töùc töøng 
nghe, ñaâu ngaên ngaïi nay vaãn coøn do döï. Nhöng nhôù vieäc xöa töøng 
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nghe trong hoäi Phaùp Hoa ñöôïc thoï kyù... cuõng neân nhôù xöa töøng thaáy 
töôùng trong hoäi Phaùp Hoa, nguyeân do tröôùc ñeå giaûi thích nghi. Cho neân 
bieát thaät vò Boå xöù giuùp ÖÙng hoùa Phaät, chæ baøy traûi qua naêm vò cuõng laïi 
theo Quyeàn. Vì vaäy trong vaên, theo Quyeàn ñeå giaûi thích. 
Tieáp, toång phaàn “phaân minh phaùn” thì tröôùc laø neâu vöôït yù, tieáp laø 
chaùnh giaûi thích. Neâu vöôït yù: Suy nghó kyõ ñaõ suy löôøng xöa nay, neân 
bieát tö duy thaáy ñaõ roõ raøng cho neân noùi “khoâng laàm”. Vì phaùp ñaùp thì 
tröôùc laø tröng daãn, sau laø theâm vaøo, cho neân ñeán phaùn xeùt roõ, phaûi hieån 
baøy tröôùc chaúng nghi, neân noùi “ñeàu quyeát ñònh”. Ñeàu noùi “tieâu bieåu 
taát caû”, töùc ñaàu sau ñeàu quyeát, leõ naøo Vaên-thuø Ñaïi Thaùnh tröôùc tö duy 
sau seõ thuyeát? Tieáp, “Seõ noùi…”: laø trong chaùnh giaûi thích. “Seõ noùi…” laø 
seõ noùi… hôïp vôùi kinh. Khai kinh laáy ñoù laøm tieâu bieåu, khai vì hôïp ñieàm 
laønh, lyù quyeát ñònh khoâng nghi. “Teân Dieäu Phaùp...”: “Hoa” aét coù lieân 
(sen), nhö nhaân quyeát ñònh khaéc quaû, cho neân bieát seõ nhaäp dieäu nhaân, 
quyeát ñònh duïng boán loaïi möa hoa laøm tieâu bieåu. “Giaùo Boà-taùt…”: Töø 
ñaây veà tröôùc caùc caên cô vaãn coøn caùch bieät, baét ñaàu trong phaùp hoäi naøy 
caên taùnh muoán thuaàn thuïc, thaáy ñieàm laønh thì vui möøng seõ nhaäp Haïnh, 
Lyù; ñònh duøng ngöôøi vui laáy ñoù laøm tieâu bieåu. “Phaät Sôû hoä nieäm...”: 
trong lyù sôû hoä thì ñaát khoâng chaán ñoäng, muoán nieäm môû roäng khieán seõ 
nhaäp quaû. Nhaäp quaû kieán lyù, lyù laø sôû hoä, cho neân duøng ñaát ñoäng laøm 
tieâu bieåu kia. “Kieâm toång nhaäp ñònh...”: boán ñieàm laønh toång do trong 
ñònh maø thaønh. Thuyeát phaùp tuy töùc khoâng chuyeân do ñònh, maø thuyeát 
laø tueä taùnh, toaøn ñònh laøm theå, cho neân khai ñònh hôïp ñònh toång nhieáp 
Giaùo Haïnh, Nhaân, Lyù. 
“Coù ngöôøi...”: laø thuaät xöa, chính laø hieän ñieàm laønh thôøi ñoàng cho neân 
ñöôïc duøng ñieàm laønh laøm nay. Taøn heát môùi goïi laø “ñaõ roài”. Vì sao 
Phaät taïi ñònh, möa hoa ñoäng ñaát roõ raøng, chuùng vui veõ, haøo quang saùng 
ñaày maø ngöôøi xöa noùi “ñaõ roài”? Laø vì ñaëc bieät khoâng theo vaên, maø chæ 
noùi phaùp vöøa döùt! Huoáng chi chuùng coøn ngoài taïi phaùp hoäi chöa giaûi taùn, 
theá neân nhieàu ñieàm laønh ñeàu goïi laø “nay”. Cho neân daãn vaên noùi : “Nay 
thaáy ñieàm laønh ñaây”. Nay vì sao ngaên caùch ñieàm laønh thoâng suoát, maø 
cho raèng ñaây thuoäc veà ñieàu seõ ñeán, cho neân noùi “seõ thuyeát”? Tröôùc noùi 
“xöa ñoàng vaân vaân” thì “vaân vaân” laø: chaùnh chæ trong ñaây. “Cho neân 
taùc...”: laø xaùc ñònh saùu ñieàm laønh laø nay, ñaày ñuû goàm hai nghóa: 1. Coù 
vaên chöùng, vaên noùi: “Nay thaáy ñieàm laønh ñaây”. 2. Suy tìm lyù: Phaät noùi 
kinh Voâ Löôïng Nghóa söï xong, thì chuùng vaãn coøn, Phaät nhaäp ñònh. Laïi, 
vaên noùi: “Baáy giôø Ñöùc Theá Toân töø töôùng loâng traéng giöõa chaân maøy 
phoùng ra aùnh saùng”. Nhó thôøi laø ñang luùc baáy giôø. Neáu noùi möa hoa 
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döøng ñaát yeân tónh laø ñaõ ñoàng, thì Nhö Lai cuõng neân daõ töø ñònh daäy. 
Trong keä khoâng tuïng phaàn Suy nghó vaø Löôïc taèng. Keä voïng tröôøng haøng 
yù roäng löôïc, ñeàu coù phöông kia (laøm) ñeå giaûi thích nghóa cho neân vì 
nhieáp trì. Xen laãn coøn laãn maát, maø vaãn khoâng maát yù chæ, huoáng laø 
ñaùp phaùp ñaâu cho töøng böôùc tieán daàn. Tröôøng haøng ñaõ neâu khaùch chuû 
leã tuùc (chaân), keä tuïng chæ neâu ñaïi cöông. Ñaõ coù “quaûng taèng” phaân bieät 
roõ, cho neân khoâng neâu “löôïc taèng” vaø “suy nghó”. “ÔÛ trong phaàn quaûng 
taèng” cho ñeán “trung gian”: neâu tröôùc neâu sau, trung gian so saùnh coù 
theå bieát. 
Tieâu bieåu “Voâ vaán töï thuyeát”: baét ñaàu phaåm Phöông Tieän, Phaät töø 
Tam-muoäi daäy, baûo Xaù-lôïi-phaát..., roäng taùn thaùn löôïc taùn thaùn coõi naøy 
coõi kia, döïa noùi, tuyeät noùi, hoaëc caûnh hoaëc trí. Ñaây chính laø caên baûn cuûa 
moät kinh, laø chöùc vuï chuû yeáu cuûa naêm thôøi. Vieäc naøy khoâng theå xem 
thöôøng, cho neân phaûi tieâu bieåu tröôùc, töùc laø moät trong möôøi hai theå loaïi 
kinh. “Hieän caùc...”: Ñeàu chæ boán haøng cho neân goïi laø “toång”, trong ñoù 
saùu ñieàm laønh vaên töôùng vaãn sai bieät. Ñaàu moät haøng tuïng thuyeát phaùp. 
Tieáp moät haøng tuïng nhaäp ñònh. Tieáp hai caâu tuïng möa hoa, chæ theâm 
troáng trôøi ñeå trôï giuùp dieäu nhaân. Tieáp nöûa haøng tuïng chuùng vui. Tieáp 
nöûa haøng tuïng ñaát ñoäng. Tieáp moät caâu tuïng phoùng quang. Khoâng theå 
phaân nhoû, chæ noùi toång. Vì kieâm caû troáng trôøi. Trôøi roàng cuùng döôøng 
khoâng roõ reät ñeå noùi laø vui. Neân laïi noùi laø “toång”, bôûi lyù do naøy. Trong 
phaàn tuïng coõi khaùc: Ñaàu trong tuïng luïc thuù, ba haøng chia laøm boán: Ñaàu 
nöûa haøng tuïng laïi toång ñieàm laønh. Tieáp moät caâu chaùnh neâu luïc thuù cho 
neân noùi “taát caû”. Tieáp trong moät caâu toång neâu nhaân quaû sinh töû vaø xöù, 
hai chöõ “sinh töû” laø toång neâu. “Nghieâïp” neâu nhaân sinh töû, “baùo” neâu 
quaû sinh töû. “Xöù” töùc hai möôi laêm coõi, cuõng cuøng ñaây ñoàng. Tieáp moät 
haøng neâu coõi sôû y. Vaên tröôøng haøng tröôùc vaø trong vaán ñaùp, ñeàu khoâng 
noùi haøo quang saéc maøu. Ñeán ñaây môùi noùi, thì tröôùc chaéc laø khoâng noùi. 
Tieáp moät haøng neâu roõ caùc thuù cuùng döôøng, tuy noùi cuùng döôøng nhöng yù 
tieâu bieåu caên cô thaønh. Phaûi bieát ôû phaàn tröôùc cuõng chaúng phaûi khoâng 
coù. 
Hoûi: Ñaõ noùi trang nghieâm thì laø Tònh ñoä, ñaõ noùi ñaïo ñoàng thì ñaâu lieät 
Tònh ñoä ö ? 
Ñaùp: Tònh do haøo quang chieáu voán ñaày ñuû luïc ñaïo. Tònh ñoä thì 
khoâng coù teân aùc ñaïo, cho neân bieát chaúng nhöõng chæ coù saéc tònh do haøo 
quang maø coøn coù caùc baùu ñaày ñuû. 
“Ñeàu cuùng döôøng” laø chæ moät vaïn taùm ngaøn coõi. Trong caâu “Caên cöù 
boán giaùo thì coù theå bieát vaân vaân”, thì “vaân vaân” laø: boán caên cô ñaõ 
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khaép nôi caùc thuù, boán Ñöùc Phaät, cho neân boán giaùo ñeàu coù ñaïo chaân thaät, 
moät toøa nhaäm vaän ba möôi boán nieäm, nhaát nieäm töông öng khoâng theâm 
coâng löïc. Hai xöù Dieäu giaùc voán ñöôïc töï nhieân, coõi khaùc khoâng thaáy 
Ñaïi tieåu laãn loän. Tieáp theo “Leä nhö...” daãn leä ñeå giaûi thích “töï nhieân”, 
chæ neâu Tieåu duï Ñaïi. “Thaát sinh...”: YÙ ñoàng tröôùc hoûi “Neáu noùi chaân 
ñaïo töï nhieân ba giaùo nhaäp chaân, thì caàn gì nghe phaùp?”. Vì trong ñaùp 
“nhö thuyeàn thuaän doøng gaëp ñöôïc gioù”, cho neân daãn Tieåu laøm öôùc leä. 
Nhö Thaát sinh (baûy ñôøi) nghe phaùp maø coøn “dieät” ñeán moät ñôøi hai ñôøi, 
huoáng chi caùc Boà-taùt, leõ ra bieän minh ñuû tam quaû Gia-gia, Nhaát lai, ñeå 
so saùnh Ñòa Truï chaân ñaïo vò. Nay trong haøo quang thaáy öùng ñeàu laø quaû 
Phaät, nghóa coù theå thoâng nhaân. Ñaõ coù Baûn tích boán caâu khoâng ñoàng, sao 
khoâng coù moät coõi baûn thaáp tích cao, baûn cao tích thaáp vaø cuøng ñeàu thaáp, 
baûn tích ñeàu cao? Lyù leõ laø nhö vaäy. Cho neân, “töï nhieân” xöùng theo leä 
kia thaät nhieàu. Neáu noùi Phaùp, Baùo thì neân caên cöù Bieät Vieân, cho neân 
chuù thích “v.v…”. Noùi “ñem phaùp öôùc nhaân (ngöôøi)” laø chæ noùi phaùp 
saâu, khoâng noùi Boà-taùt. Caên cöù phaùp neân nhö vaäy. Thöù tö goàm ba haøng, 
trong ñoù ñaõ noùi khoâng tuïng Duyeân giaùc, thì haøng ñaàu tuïng Thanh-vaên 
xong, neân noùi hai haøng tuïng luïc ñoä, neáu chæ noùi moät haøng thì sôï laø laàm. 
Laïi, “tuïng Thí Nhaãn…” : “boán ñoä” cuõng e raèngï laàm. Trong haøng thöù hai 
tuïng Tieán, Giôùi hai ñoä, trong haøng thöù ba tuïng Thí, Nhaãn hai ñoä. Coøn 
caùc haøng... tuïng Thieàn Tueä hai ñoä. Neáu cho raèng hai haøng ñaàu tuïng 
Thanh-vaên, thì moät haøng ñaàu chæ neâu thaáy ngöôøi, tieáp moät haøng neâu söï 
tu haønh, do noùi “coù caùc Tyø-kheo”. Chæ trong caùc vaên phaàn nhieàu khoâng 
duøng Tieán, Giôùi ñeå tieâu bieåu nôi Thanh-vaên, nhöng cuõng khoâng duøng 
Tyø-kheo laøm Boà-taùt. Tröôùc trong keä phaùt vaán, chæ noùi: “Hoaëc laïi thaáy 
Boà-taùt maø hieän laøm Tyø-kheo”. Tieáp, moät haøng neâu Boà-taùt thöøa, töùc chæ 
Tam taïng. Noùi “ñem ngöôøi öôùc phaùp”, chæ noùi Thanh-vaên khoâng noùi 
Töù ñeá. Caên cöù ngöôøi neân nhö vaäy. Thöù naêm coù hai haøng, noùi tuïng caùc 
töôùng maïo treân. Laïi noùi löôïc khoâng xaây thaùp: Ñaày ñuû nhö vaên treân duøng 
ñoái luïc ñoä. Laïi nhö duøng ba haøng Baùt-nhaõ ñoái Tam-muoäi. Cuõng coù theå 
boán haøng töø “Hoaëc coù caùc Tyø-kheo” cho ñeán “thuyeát phaùp caàu Phaät 
ñaïo” laø toång tuïng Boà-taùt töùc luïc ñoä nghóa ñuû, do haøng thöù ba laø Thieàn, 
haøng thöù tö laø Trí, töùc nhö vaên tröôøng haøng cuõng trong Boà-taùt thöøa kieâm 
Sinh-toâ vaø Thuïc-toâ, cho neân noùi saùu Ba-la-maät. Töø “Khieán ñöôïc...”: laø 
yù Phaùp Hoa, cuõng chæ laø tieán thoaùi nhaän laáy thoâi! Neáu döïa theo söï phaân 
bieät tröôùc nay, töùc laø Luïc ñoä bao haøm nhieàu loaïi, do Boà-taùt ñöông ôû vò 
Laïc vaø hai Toâ. Tieáp, “Baáy giôø...”: moät haøng röôõi, tuïng noùi “truy tuïng” 
laø tuïng theo vaäy. Neáu caên cöù Huyeàn Vaên thì duøng chöõ “truy” ñaây, ñeàu 
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noùi thoaùi thoâi! Nhö noùi Nieát-baøn thoaùi phaân bieät caùc kinh, töùc thoaùi 
höôùng tröôùc, nay ñaây chæ duøng nghóa thoaùi sau laøm nghóa theo. “Thieân 
nhaân...”: hai haøng vaø hai caâu, tuïng “nhaân ngöôøi” ñoàng. Kinh noùi: “Töø 
Tam-muoäi daäy beøn taùn thaùn Dieäu Quang”, taùn thaùn roài sau môùi baét ñaàu 
noùi kinh, cho neân bieát chính laø “ñoái baûo”. Cho neân khoâng theå y xöa laøm 
ngöôøi löu thoâng ñeå giaûi thích, huoáng chi chæ noùi “chöùng bieát”, khoâng noùi 
“löu thoâng”. “Chuùc luõy nhö Di giaùo”: töùc kinh kia ban ñaàu noùi: “Sau khi 
ta dieät ñoä, caùc oâng phaûi traân troïng cung kính Ba-la-ñeà moäc-xoa nhö keû 
muø ñöôïc saùng maét, nhö ngöôøi ngheøo ñöôïc baùu vaät… laø thaày cuûa caùc oâng, 
nhö ta coøn ôû theá gian khoâng khaùc”. Moãi moãi ñaàu vaên ñeàu noùi “Tyø-kheo 
caùc oâng!”. “Coù bi thöông nhö Nieát-baøn”: laø khoùc loùc maét ñaày leä, toaøn 
thaân rôûn oác, maùu noåi ñoû nhö hoa Ba-la-xa: Ñaây töùc chí kính phaùp moä 
ngöôøi. “Coù uûy duï cuõng nhö kinh Di Giaùo”: laø cuoái kinh kia noùi: “Tyø- 
kheo caùc oâng! Chôù oâm loøng bi naõo. Neáu ta truï theá theâm moät kieáp nöõa 
roài cuõng phaûi dieät, hôïp maø khoâng ly thì quyeát khoâng theå ñöôïc. Phaùp töï 
lôïi, lôïi ngöôøi, Nhö Lai ñeàu ñaõ tuyeân boá ñaày ñuû. Neáu ta truï theá laâu nöõa 
thì cuõng khoâng coù lôïi ích gì.” “Ví nhö nay Ñöùc Phaät phoù chuùc cho Di-laëc 
vaân vaân...”: Nhö noùi heå xöng “Nam moâ Phaät” thì ñeàu ñöôïc gaëp Di-laëc.., 
sau Di-laëc môùi thaønh ñaïo thì noùi raèng Ñöùc Thích-ca Maâu-ni quôû traùch 
caùc thöù sao caùc oâng khoâng bieát, daïy gieo troàng duyeân vò lai tröôùc, neân 
nay ñöôïc gaëp ta, töùc vaên Di-laëc thoï söï phoù chuùc. 
“Ta thaáy...”: boán haøng keä khoâng ñoàng. Xöa giaûi thích duøng laøm keát 
thaønh. Caàn tuïng yù phaán ñaùp cuûa vaên treân. Neáu noùi laø keát thaønh, thì 
thöøa maø vaên phaùn ñaùp laïi thieáu, ñaâu ñöôïc khoâng ñem tuïng phaùn ñaùp 
ö ? Tuïng treân seõ noùi kinh Ñaïi thöøa, cuõng noùi teân Dieäu Phaùp Lieân Hoa. 
Tuïng noùi “Ñöùc Phaät seõ möa phaùp vuõ...”, laø tuïng treân noùi Giaùo Boà-taùt 
Phaùp, cho neân bieát saùu caâu treân chæ neâu nguyeân do muoán noùi, raên daïy 
chuùng khieán sinh ngöôõng moä. Tuïng noùi “Caùc ngöôøi caàu tam thöøa”: tuïng 
treân noùi Phaät sôû hoä nieäm, vì ñöôïc Phaät hoä nieäm cho neân ñöôïc ñoaïn nghi. 
Cuøng vôùi vaên treân töôùng hôïp heát, ñaâu ñöôïc khoâng tuïng treân ö! Neáu laøm 
giaûi thích ñoaïn phuïc nghi, thì vaên laïi dieäu ñoàng. Ñoaïn yù thöù nhaát: ñieàm 
laønh vi dieäu voán tieâu bieåu baùo ñoái vôùi phaùp ñoàng. Ñoaïn yù thöù hai: Ñieàm 
laønh ñoàng phaùp aét thaät töôùng. Ñoaïn yù thöù ba: Ñeán hoäi naøy ñeàu khoâng 
mong caàu khaùc. Ñoaïn yù thöù tö: ba nghi ñöôïc tröø, coâng ôû nôi Phaät. “Söï 
cuøng...”: Söï cuøng nghóa laø danh ñaúng tam, lyù taän nghóa laø sôû hieån laø theå. 
Söï lyù hôïp nhaát, ñaâu coøn nghi nöõa. 
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